
Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

I
Thành phố Bắc 

Giang

1
Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản
Nguyễn Thị Thủy Bác sỹ

Số nhà 234, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Sản- 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

4

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Siêu âm sản phụ khoa; Đặt 

vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối 

với thai dưới 6 tuần

2
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả
Phạm Chu Phong Nha công

Số nhà 21, đường Quang 

Trung, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

6 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định

3
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt
Lương Đức Thái Bác sỹ

Số nhà 438, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm 

Giám định Y 

khoa

5

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

4
Cơ sở dịch vụ  làm 

răng giả 
Phạm Ngọc Thành Nha công

Số nhà 15, đường Quang 

Trung, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

7 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định

5
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Lê Thanh Khoa Lương y

Số nhà 33, đường Lê Lợi, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

9 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

II. DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ  KHÁM, CHỮA BỆNH TƯ NHÂN KÊ KHAI GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI

BIỂU SỐ 3

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-UBND ngày            /4/2024 của UBND tỉnh Bắc Giang)
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

6
Phòng khám chuyên 

khoa tai mũi họng
Nguyễn Đức Ninh Bác sỹ

Số nhà 333, dường Lê Lợi, 

phuờng Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

16

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; Chích rạch áp xe 

amidan; Cầm máu cam; Lấy dị vật vùng tai mũi 

họng, trừ dị vật ở thanh quản, thực quản

7
Phòng khám chuyên 

khoa mắt
Trịnh Đình Điệp Bác sỹ

Số nhà 447, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang,  tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

21

- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

8
Phòng khám chuyên 

khoa mắt
Dương Đình Sơn Bác sỹ

Số nhà 05, ngõ 134, đường 

Lê Lợi, phường Lê Lợi, 

thành phố Bắc Giang,  tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

22

- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

9
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Hải Anh Lương y

Số nhà 103, đường Lê Lợi, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang,  tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

37 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

10

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Lập Xuân 

Quang

Nguyễn Văn Quang Lương y

Số nhà 83, đường Lê Lợi, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang,  tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

38
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa  phong 

thấp

11
Phòng khám chuyên 

khoa nhi
Phan Cương Quyết Bác sỹ

Số nhà 23, đường Nghĩa 

Long, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa thành phố 

Bắc Giang

24
- Sơ cứu, khám  bệnh, chữa bệnh đối với các 

bệnh chuyên khoa nhi; Siêu âm nhi khoa

12
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Hà Trọng Chiến Lương y

Số nhà 1108, tổ 8, khu 34, xã 

Song Mai, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

31 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên kha phong thấp
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

13
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Tùng Thọ
Nguyễn Văn Tùng

Bài thuốc 

gia truyền

Số nhà 39, đường Nghĩa 

Long, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

39 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

14
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Trần Huy Thông

Bài thuốc 

gia truyền

Số nhà 26, ngõ 24, đường 

Nguyễn Khắc Nhu, phường 

Trần Nguyên Hãn, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

40
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong 

thấp, mụn nhọt

15
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền

Nguyễn Thị Kim 

Oanh

Bài thuốc 

gia truyền

Số nhà 108, đường Trần 

Nguyên Hãn, Phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

73 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

16

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản – 

KHHGĐ

Nguyễn Bích Hạnh Bác sỹ

A4-A5 Chợ Hà Vị, đường 

Trần Nguyên Hãn, phường 

Trần Nguyên Hãn, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi
78

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; đốt điều trị lộ tuyến cổ tử cung; 

đặt thuốc âm đạo; Siêu âm sản phụ khoa; Đặt 

vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối 

với thai dưới 6 tuần

17
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Mạnh Long
Trần Thị Mỹ Oanh Y tá

Số nhà 100 đường Quang 

Trung, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

74

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính; 

mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ và bảo 

hành kính thuốc

18
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả
Đinh Thị Bằng Nha công

Số nhà 138 Tân Thành, xã 

Đa Mai, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

76 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định

19
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Anh Đức
Lê Thị Thế Y sỹ

Số nhà 100 đường Quang 

Trung, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

51

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính; 

mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ và bảo 

hành kính thuốc

20
Phòng Khám  nội 

tổng hợp
Phạm Quang Lân Bác sỹ

Số nhà 202 đường Lê Lợi, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

97

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Thực hiện kỹ thuật siêu âm chẩn 

đoán các bệnh nội khoa; Thức hiện kỹ thuật điện 

tim
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

21
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt
Nguyễn Thị Tâm Bác sỹ

Số nhà 214, đường Lê Lợi, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

57

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

22 PK Phụ sản KHHGĐ Phạm Thị Bắc Bác sỹ

lô 211- làn 2- khu dân cư 

BCH quân sự tỉnh- xã Dĩnh 

Kế

Trung tâm 

chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

75

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Siêu âm sản phụ khoa; Đặt 

vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối 

với thai dưới 6 tuần

23
PK chuyên khoa Phụ 

sản - KHHGĐ
Hoàng Thị Cường Bác sỹ

Ki ốt số 07 A2, chợ Cầu 

Chui, phường Trần Nguyên 

Hãn, thành phố Bắc Giang

Trung tâm 

chăm sóc sức 

khỏe sinh sản

56

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Siêu âm sản phụ khoa; Đặt 

vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối 

với thai dưới 6 tuần

24
Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền
Phương Ngọc Loan

Bài thuốc 

gia truyền

Số nhà 24, đường Lý Thái 

Tổ, phường Trần Phú, thành 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

54 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

25
Phòng khám đa khoa 

Tân Mỹ
Vũ Thị Ngọc Oanh Bác sỹ

Đường Thân Nhân Trung, xã 

Tân Mỹ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

168

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa gồm các chuyên 

khoa (nội, ngoại, nhi, sản, da liễu, mắt, răng 

hàm mặt, tai mũi họng, phục hồi chức năng, xét 

nghiệm, chẩn đoán hình ảnh)

26
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt
Trần Thị Hòa Bác sỹ

Số nhà 498, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang.

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

105

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

27
Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt
Ngô Văn Bàng Bác sỹ

Số nhà 316, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

549

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (Không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng và 

điều trị nội nha
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

28
Phòng khám chuyên 

khoa da liễu
Nguyễn Thị Mai Anh Bác sỹ

Số nhà 125, đường Hùng 

Vương, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

116

Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh  về da, bệnh 

phong và các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục

29
Phòng khám chuyên 

khoa mắt
Hướng Xuân Hạnh Bác sỹ

Số nhà 103, đường Trần 

Nguyên Hãn, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

117
Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt

30

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Bảo Nhân 

Đường

Nguyễn Trọng Riến Lương y

Số nhà 54, đường Nguyễn 

Du, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Công an tỉnh 

Bắc Giang
186

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp

31
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Thanh Bảo

Bài thuốc 

gia truyền

Số nhà 12, ngõ 89, đường 

Xương Giang, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

121
Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền  chữa viêm gan, xơ gan

32
Phòng khám chuyên 

khoa tai mũi họng
Trần Vinh Quang Bác sỹ

Số nhà 101, phố Thân Đức 

Luận, phường Ngô Quyền, 

thành phố  Bắc Giang 

Trung tâm 

Giám định Y 

khoa

129

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; Chích rạch áp xe 

amidan; Cầm máu cam; Lấy dị vật

33

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Hiệp 

Mai

Trần Quang Hiệp Bác sỹ

Số nhà 1A, đường Vương 

Văn Trà, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

130

Chẩn đoán siêu âm doppler, Siêu âm thường, 

nội soi chẩn đoán; Không chọc dò dưới hướng 

dẫn của siêu âm, không làm phẫu thuật nội soi, 

không soi phế quản

34
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Hiệp Đức
Lâm Quang Vinh Lương y

Số nhà 158, đường Lê Lợi, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

133
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

35

Phòng  khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Quy Chuẩn

Bùi kim Hòa Bác sỹ

Số nhà 392, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

134

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

36

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản 

–KHHGĐ Ngọc Bích

Thân Ngọc Bích Bác sỹ

Số nhà 625, đường Lê Lợi, 

xã Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

138

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Đốt điều trị lộ tuyến cổ tửcung; Khám 

thai, quản lý thai sản; Siêu âm sản phụ khoa; 

Đặt vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa 

đối với thai dưới 6 tuần

37
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Vương Văn Chinh

bài thuốc gia 

truyền

số nhà 944, khu 34, xã song 

mai, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

161
khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền 

chữa phong tê thấp

38
Phòng khám chuyên 

khoa nhi 
Nguyễn Thị ngọc Lan Bác sỹ

số nhà 77, ngõ 15, đường lê 

lợi, p. hoàng văn thụ, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

162
sơ cứu, khám  bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa nhi

39
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Linh Linh
Nguyễn Thị Quế y sỹ

số nhà 278, đường lê lợi, p. 

hoàng văn thụ, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

163

đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính; 

mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sĩ và bảo 

hành kính thuốc 

40
Phòng khám chuyên 

khoa tai mũi họng
Nguyễn Minh Hồ Bác sỹ

số nhà 36, ngõ 06, đường lê 

lý, p. hoàng văn thụ, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh
164

khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; chích rạch viêm tai 

giữa cấp; cắt polip đơn giản, u bã đậu, u nang 

lành, u mỡ vùng tai mũi họng; cầm máu cam; 

lấy dị vật vùng tai mũi họng, trừ dị vật ở thanh 

quản, thực quản
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

41

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Bắc 

Giang – Bạch Mai

Hoàng Văn Toàn Bác sỹ

112 đường Thân Nhân 

Trung, phường mỹ độ, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh bắc 

ninh

165
siêu âm thường, siêu âm doppler; không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu âm

42
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Trần Đức Hưng

bài thuốc gia 

truyền

số nhà 81, đường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

167
khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền 

điều kinh phụ nữ

43

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế 

hoạch hóa gia đình

Nguyễn Thị Tuyết Bác sỹ

số nhà 396, khu Chi Li, 

phường Trần Thú, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

184

cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; đặt thuốc âm 

đạo; khám thai, quản lý thai sản;  đặt vòng tránh 

thai; hút thai, phá thai nội khoa đối với thai dưới 

6 tuần

44
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Hồng Lập
Đào Thị Chinh Y sỹ

số nhà 87, đường Quang 

Trung, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang;

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

196

đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính; 

mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sĩ và bảo 

hành kính thuốc 

45
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt
Lê Thị Hà Bác sỹ

Số nhà 01, ngõ 290, đường 

Nguyễn Công Hãng, phường 

Trần Nguyên Hãn, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

198

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha 

46
Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Hữu Nghị
Vũ Thị Phương Liên Bác sỹ

Số nhà 280, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

212

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu về ngoại khoa; Khám 

xử trí các vết thương thông thường; Mổ u nang 

bã đậu, u nông nhỏ; Không chích các ổ mủ lan 

tỏa lớn.

47

Phòng khám chuyên 

khoa Tai - Mũi - 

Họng

Lê Quang Chung Bác sỹ

Số nhà 44, ngõ 2, đường Yết 

Kiêu, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang.

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh
211

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Cầm máu cam.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

48
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi
Nguyễn Danh Song Bác sỹ

Số nhà 72, khu Đồng Cửa, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

223 Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi

49

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Hùng Cường

Trần Văn Hùng Bác sỹ

Số 450, đường Xương 

Giang, TP. Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

50
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Phạm Thành
Trần Văn Phú Nha công

Số nhà 149, đường Lê Lợi, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
53 Làm răng giả, hàm giả; Tháo lắp cố định

51

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Yết Kiêu

Triệu Hoàng Đạo Bác sỹ

Số nhà 24, đường Yết Kiêu, 

phường Ngô Quyền, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

232

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

52
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Hùng Oanh
Nguyễn Kim Thanh Nha công

Số nhà 36, đường Quang 

Trung, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

249 Làm răng giả, hàm giả; Tháo lắp cố định

53
Phòng khám chuyên 

khoa mắt Toản Hiền
Nguyễn Văn Toản Bác sỹ

Lô H50, đường Cả Trọng, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Mắt 

Bắc Giang
250

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Tiêm dưới kết mạc cạnh nhãn 

cầu, hậu nhãn cầu; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo.

54

Phòng khám chuyên 

khoa mắt Tùng 

Dương

Nguyễn Thanh Tùng Bác sỹ

Số nhà 10, tổ dân phố Tân 

Thành, phường Đa Mai, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Mắt 

Bắc Giang
253

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Tiêm dưới kết mạc cạnh nhãn 

cầu, hậu nhãn cầu; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

55

Phòng khám chuyên 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt Phạm Khánh

Nguyễn Hoàng 

Quỳnh
Bác sỹ

Số nhà 284, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Trường Trung 

học Y tế Bắc 

Giang

268

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha 

56

Phòng khám chuyên 

khoa Răng -  Hàm -

Mặt 

Nguyễn Văn Hòa Bác sỹ

Số nhà 60, đường Xương 

Giang, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0030/BG

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

57

Phòng khám chuyên 

khoa Tai - Mũi - 

Họng

Nguyễn Hữu Tươi Bác sỹ

Số nhà 06, đường Lương 

Văn Nắm, phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

262

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Cầm máu cam; Nội soi 

tai mũi họng

58

Phòng khám chuyên 

khoa phục hồi chức 

năng 

Thân Văn Mười Bác sỹ

Khu Đại Hoàng Sơn, đường 

Xương Giang, phường 

Xương Giang, thành phố 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

263

Phục hồi chức năng các hội chứng liệt thần kinh 

trung ương và ngoại biên, các bệnh mạn tính 

hoặc sau khi phẫu thuật

59
Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh
Nguyễn Bình Sơn Bác sỹ

Số nhà 280, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

264

Chụp X.Quang thông thường; Siêu âm thường; 

Không sử dụng thuốc cản quang tĩnh mạch tại 

Phòng khám chẩn đoán hình ảnh; Không chọc 

dò dưới hướng dẫn của siêu âm; Không làm các 

can thiệp X. Quang chảy máu

60 Phòng xét nghiệm Dương Ngọc Cấp Bác sỹ

Số nhà 280, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

265
Thực hiện các xét nghiệm công thức máu; 

Nhóm máu; Máu chảy, máu đông; Máu lắng
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

61

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt  

Phạm Sinh

Phạm văn Lộc Bác sỹ

Số nhà 60, đường Xương 

Giang, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

256 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định

62

Phòng khám chuyên 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt Bùi Tuấn

Nguyễn Văn Linh Bác sỹ

Số nhà 141, đường Lý Thái 

Tổ, phường Trần Phú, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

270

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha 

63
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt
Bùi Đức Nam Bác sỹ

Số nhà 161, đường  Lê Lợi, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

271
Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về Mắt; 

64

Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Đào Công 

Cam

Phạm Ngọc Thành Nha công

Số nhà 37, đường Quang 

Trung, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

335 Làm răng giả, hàm giả; Tháo lắp cố định

65

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Phúc Sinh 

Long

Trần Danh Lộc Lương Y

Số nhà 09, ngõ 55, đường 

Quang Trung, phường Trần 

Phú, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

237

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp (dùng thuốc đông 

dược).

66
Phòng khám chuyên 

khoa da liễu
Chu Xuân Đạo Bác ỹ

Số nhà 203, đường Ngô Gia 

Tự, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

504

Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh về da, bệnh 

phong và các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục.

67

Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Phương Nam - 

Công ty TNHH y, 

dược Phương Nam

Phạm Hữu Tuế
Điều dường 

viên

số nhà 161, đường Lê Lợi, 

phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

497

đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính; 

mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ và bảo 

hành kính thuốc.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
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Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

68

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - 

KHHGĐ bác sỹ Hoa - 

Ngọc Anh

Nguyễn Thị Hoa Bác sỹ

tổ dân phố Phú Mỹ 2, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

499

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Soi cổ tử cung; Đốt điều trị lộ tuyến cổ 

tử cung; Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa; 

Khám thai, quản lý thai sản;  Đặt vòng tránh 

thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối với thai 

dưới 6 tuần

69

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - 

KHHGĐ bác sỹ Vinh

Vũ Đình Vinh Bác sỹ

Số nhà 155, đường Trần 

Đăng Tuyển, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

TTCCSKSS 

tỉnh Bắc Giang
505

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Khám thai, quản lý thai sản; Đặt vòng 

tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối với 

thai dưới 6 tuần; Siêu âm chẩn đoán trong sản 

phụ khoa đen trắng.

70
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Đặng Hòa
Đặng Văn Hòa Bác sỹ

Số nhà 03, ngõ 71, đường 

Lương Văn Nắm, thành phố 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

527
Khám bệnh, chữa bệnh thông thường về Mắt; 

Lấy dị vật kết mạc, giác mạc

71

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Đàm 

Hưng

Đàm Văn Hưng Bác sỹ

Số nhà 236, đường Giáp Hải, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

528

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Khám thai, quản lý thai sản; Siêu âm 

tổng quát.

72

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Đào 

Hiền

Đào Xuân Hiền Bác sỹ

SN 347 đường Nguyên 

Hồng, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

536

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Khám thai, quản lý thai sản; Siêu âm 

sản khoa

73

Phòng khám chuyên 

khoa Tai – Mũi – 

Họng

Hoàng Thị Kim Len Bác sỹ

Lô số 28- L04, đường Lê 

Hồng Phong, phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

81

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; Chích rạch viêm 

tai giữa; Chích rạch áp xe amidan; Cầm máu 

cam; Lấy dị vật vùng TMH ( Trừ dị vật ở thanh 

quản, thực quản); Đốt họng bằng nhiệt; Nội soi 

TMH
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

74
Phòng khám Nội tổng 

hợp 
Đỗ Thị Sinh Bác sỹ

Số nhà 208, phố Cốc, xã 

Dĩnh Trì, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

86

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội khoa thông 

thường, không làm các thủ thuật chuyên khoa; 

Siêu âm tổng quát; Siêu âm tim

75
Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản
Đỗ Bình Trí Bác sỹ

Số nhà 452, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Sản 

Nhi BG
139

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Khám thai, quản lý thai sản; Siêu âm 

sản khoa

76

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

Phương Anh

Nguyễn Thị Phương Bác sỹ

Tổ dân phố Giáp Hải, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

6

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; Chích rạch viêm 

tai giữa; Chích rạch áp xe amidan; Cầm máu 

cam; Lấy dị vật vùng TMH ( Trừ dị vật ở thanh 

quản, thực quản); Nội soi TMH

77

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

35A

Bùi Thị Thuận Bác sỹ

Số nhà 35A, ngõ 6, đường 

Trần Nguyên Hãn, phường 

Ngô Quyền, thành phố Bắc 

Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

3

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; Chích rạch viêm 

tai giữa; Chích rạch áp xe amidan; Cầm máu 

cam; Lấy dị vật vùng TMH ( Trừ dị vật ở thanh 

quản, thực quản);

78

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản  Bằng 

Giang

Hoàng Văn Chuyên Bác sỹ

Lô số 30 L04, đường Lê 

Hồng Phong, phường Dĩnh 

Kế, thành  phố Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

10

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Siêu âm 

sản khoa.

79
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Hiền Hòa
Dương Thị Mai

Điều dưỡng 

viên

SN 498, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

561

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính theo đơn của bác sỹ và bảo hành 

kính thuốc

80
Phòng khám chuyên 

khoa TMH Bắc Giang
Ngô Trọng Tùng Bác sỹ

SN 25, ngõ 238, đường 

Xương Giang, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang

Ban bảo vệ sức 

khỏe
562

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Lấy dị vật vùng TMH ( 

Trừ dị vật ở thanh quản, thực quản);
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

81

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Thúy 

Hoa

Nguyễn Thị Thúy 

Hoa
Bác sỹ

Ki ốt A2 12, chợ Quán 

Thành, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

554
Chẩn đoán siêu âm sản phụ khoa, không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu âm.

82

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Dương 

Nhiên

Nguyễn Thị Nhiên Bác sỹ

Ki ốt D1.3, chợ Hòa Yên, 

phường Thọ Xương, thành 

phố Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

553

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Siêu âm 

sản khoa

83

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản bác sỹ 

Thủy

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
Bác sỹ

Số nhà 226, đường Nguyễn 

Khuyến, tổ dân phố Phú Mỹ 

3, phường Dĩnh Kế, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

18

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Soi cổ tử 

cung; Siêu âm sản khoa

84

Phòng khám Chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Nha khoa Bắc Giang

Nguyễn Đức Tuyển Bác sỹ

Số nhà 207, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang

Ban BVSK 

tỉnh Bắc Giang
39

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (Không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng, điều 

trị nội nha.

85
Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu
Phạm Văn Phiên Bác sỹ

Số 375, đường Cả Trọng, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang

Trung tâm 

CDC
40

Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thông thường 

về da, bệnh phong.

86
Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng
Bùi Phương Thủy Bác sỹ

Số 1A, đường Vương Văn 

Trà, phường Trần Phú, thành 

phố Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

78

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; Chích rạch viêm 

tai giữa cấp; chích rạch áp xe amidan; cầm máu 

cam; Lấy dị vật vùng tai mũi họng, trừ dị vật ở 

thanh quản, thực quản.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

87
Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt
Chu Duy Hưng Bác sỹ

Số nhà 76, đường Trần 

Nguyên Hãn, phường Trần 

Nguyên Hãn, thành phố Bắc 

Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

59

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng và 

điều trị nội nha; Nắn chỉnh nha tháo lắp.

88

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Phạm Huy 

Ngô Gia Huy Bác sỹ

Số nhà 1353, đường Hoàng 

Hoa Thám, xã Song Mai, 

thành phố Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

60

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng(không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng và 

điều trị nội nha.

89
Phòng Xét nghiệm vi 

sinh
Đỗ Quốc Tuấn Bác sỹ

Số nhà 131, đường Nguyễn 

Khuyến, phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

83
Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm soi tươi, soi 

nhuộm, soi đếm tế bào, test chlamydiae.

90
Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền

Phạm Thị Thanh 

Loan
Lương Y

Số nhà 59, đường Lý Thái 

Tổ, phường Trần Phú, thành 

phố Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

98
Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền chữa bệnh cam sài trẻ em.

91
Phòng Chẩn trị Y học 

cổ truyền An Dương 
Vũ Thị Thu Trang Bác sỹ

Số nhà 189, đường Trần 

Nguyên Hãn, phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc 

Giang

Trường Trung 

cấp Y tế Bắc 

Giang

95
Khám bệnh, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 

thủy châm, điện châm, giác hơi, cứu ngải.

92

Phòng khám chuyên 

khoa thẩm mỹ Việt 

An

Nguyễn Thị Thu Hiền Bác sỹ

Lô 171, M13, đường Nguyễn 

Thị Lưu, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Mắt 

Trung ương
96

Nâng cung lông mày; Phẫu thuật điều trị sụp mi; 

Phẫu thuật điều trị co rút mi; Phẫu thuật điều trị 

quặm mi; Phẫu thuật điều trị lật mi; Nhấn mí 

đường mổ nhỏ; Cắt mí toàn bộ; Lấy mỡ; Mở góc 

mắt.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
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chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

93
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc 
Nguyễn Thị Luyện

Điều dưỡng 

viên

Lô 171, M13, đường Nguyễn 

Thị Lưu, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

97

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính; 

Mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ và bảo 

hành kính thuốc.

94

Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Cương 

Tuyết

Lê Tiến Cương Bác sỹ

Số nhà 126, đường Nguyễn 

Khuyến, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

TTKSBT Bắc 

Giang
154 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

95

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ Sản Bác sĩ 

Nhung

Thân Thị Nhung Bác sỹ

Số nhà 52, đường Đào Sư 

Tích, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

172
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản; 

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa

96
Phòng khám Nội tổng 

hợp Phúc An
Bùi Thị Bích Thu Bác sỹ

Số nhà 19, đường Nguyễn 

Đình Tuân 2, phường Hoàng 

Văn Thụ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

177 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

97

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Minh Châu

Phùng Tiến Hải Bác sỹ

Số nhà 492, đường Lê Lợi, 

Phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

TTKSBT Bắc 

Giang
178

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

98

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Đức Anh

Trần Minh Đức Bác sỹ

Số nhà 11, Ngõ 88, đường 

Trần Đăng Tuyển, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

BVYHCT tỉnh 

Bắc Giang
181 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

99

Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu Thanh 

Chung

Trần Kim Chung Bác sỹ

Khu đất mới, thôn Yên Khê, 

xã Song Khê, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

TTKSBT Bắc 

Giang
193 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

100

Phòng khám chuyên 

khoa Nội tim mạch 

Hòa Long

Nguyễn Văn Long Bác sỹ

Số 114, đường Đào Sư Tích, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

203
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tim 

mạch; Siêu âm tim; Điện tim đồ
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

101

Phòng khám chuyên 

khoa Phục hồi chức 

năng Vương Gia

Trần Văn Vương Bác sỹ

Số nhà 98-100, đường Thân 

Cảnh Phúc, khu dân cư số 3, 

phường Thọ Xương, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

BVPHCN Bắc 

Giang
217

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi 

chức năng

102
Phòng khám chuyên 

khoa Da Liễu
Trần Thị Dung Bác sỹ

Số 70, Thân Đức luận, Ngô 

Quyền, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa Sông 

Thương

183 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

103
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi
Nguyễn Thị Lệ Bác sỹ

216, Quách nhẫn, phường 

Xương Giang, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

186 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

104

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

ASIA

Nguyễn Thị Thu thủy Bác sỹ

Số 90, đường Huyền Quang, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

189
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm 

mặt

105

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

nha khoa quốc  tế An 

Bình

Nguyễn Hải Hùng Bác sỹ

 Sso 574, đường Xương 

Giang, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

191
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm 

mặt

106

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

nha khoa Hoàng An

Trần anh Thắng Bác sỹ

 Ki ốt B1-B2, chợ Quán 

Thành, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

198
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa răng hàm 

mặt

107

Phòng khám chẩn 

đoná hình ảnh bác sỹ 

Trường

Nguyễn Xuân Trường Bác sỹ

Phố Lê Lý 2, Vĩnh Ninh 3, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

204
Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa chẩn đoán 

hình nahr

108

Phòng khám chuyên 

khoa tai mũi họng 

Minh Thanh

Nguyễn Minh Thanh Bác sỹ

Số 31, phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

205
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai mũi 

họng
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

109
Phòng khám Nội tổng 

hợp 
Trương Văn Bảo Bác sỹ

đường Vương Văn Trà, 

thành phố Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

250 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

110
Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản
Phạm Minh Thảo Bác sỹ

đường Vương Văn Trà, 

thành phố Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

251 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

111

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Đức 

Văn

Nguyễn Đức Văn Bác sỹ
216, Nguộn, xã Dĩnh Trì, 

thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

253 Chẩn đoán siêu âm

112

Phòng khám chuyên 

khoa Tai – Mũi – 

họng

Trần Văn Quang Bác sỹ

số 135, đường Nguyễn Văn 

Cừ, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

262
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tai – Mũi – 

họng

113
Phòng khám Nội tổng 

hợp
Nguyễn thị Huệ Bác sỹ

số 11, đường Vương Văn 

Trà, phường Trần Phú, 

Thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

259 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

114

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Nguyễn Gia

Nguyễn Văn Dũng Bác sỹ

Số 422, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, Phường Dĩnh 

Kế, Thành phố Bắc Giang

BVYHCT tỉnh 260 Khám bệnh, chữa bệnh bằng YHCT

115

Phòng khám chuyên 

khoa Phục hồi chức 

năng

Thân Sỹ Năm Bác sỹ

Số nhà 270, đường Trần 

Đăng Tuyển, phường Thọ 

Xương, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng

268

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi 

chức năng. Ngoài giờ theo quy định của Luật 

lao động

116

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt Thu Hà.

Nguyễn Thị Thu Hà Bác sỹ

Số 05, đường Nguyễn Thị 

Minh Khai, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa Sông 

Thương

270
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

117

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt Chiển Hà

Trần Văn Chiển Bác sỹ

Số 09, đường Lê Hồng 

Phong, phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

201
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

118

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Nguyễn 

Hùng

Nguyễn Văn Hùng Bác sỹ

Số nhà 523, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

344 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

119

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Phạm 

Đảm, Phạm Thịnh 

thuộc Công ty TNHH 

Nha khoa Phạm Đảm

Hoàng Đôn Hòa Bác sỹ

Số 60, đường Xương Giang, 

phường Trần Phú,  thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

340
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

120
Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu
Phạm Thị Huyền Bác sỹ

Số 116, đường Lê Lai, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

337 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

121

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Hải 

Dương

Nguyễn Xuân Phúc Bác sỹ

Lô B8B, đường Giáp Văn 

Cương 1, thôn Tân Phượng, 

xã Tân Mỹ, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

347 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

122
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Anh Đức 2

Nguyễn Thị Thanh 

Vân
Bác sỹ

Số nhà 91A, đường Quang 

Trung, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

360
Mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ ; tư vấn 

và bảo hành kính thuốc.

123

Phòng khám chuyên 

khoa y học cổ truyền 

Hà Sơn Tùng

Lê Đắc Thắng Bác sỹ

Số nhà 23, đường Phạm Túc 

Minh, TDP Phú Mỹ 1, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

365 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

124

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản bác sỹ 

Thủy

Nguyễn Thị Thủy Bác sỹ

Số nhà 55, khu dân cư chợ 

mới Song Khê, xã Song Khê, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

373 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

125

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Tâm An

Dương Thị Hoa Bác sỹ

Số nhà 303, thôn Nguận, xã 

Dĩnh Trì, thanh phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

374 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

126

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Phạm Gia

Cung Thị Vân Bác sỹ

Số 32-34, đường Cả Trọng, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

383
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt 

127

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Quỳnh 

Hoa

Nguyễn Thị Hoa Bác sỹ

Số nhà 40, đường Tôn Thất 

Tùng, tổ dân phố Phú Mỹ 3, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

385 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

128

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt 5S thuộc Công ty 

TNHH dược thiết bị y 

tế Phong Huy Việt

Nguyễn Văn Hòa Bác sỹ

Số nhà 99-101, đường Lê 

Hồng Phong, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

384
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

129

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Ung 

Bướu Thiên Phúc

Nguyễn Nam Trung Bác sỹ

Lô C3 – 10, đường Thân 

Nhân Trung, phường Mỹ 

Độ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Ung 

Bướu tỉnh Bắc 

Giang

317 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ung Bướu

130

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt 

Vũ Trí Vịnh Bác sỹ

Số 39, ALK46, khu đo thị 

phía Nam, Tổ dân phố 

Thanh Lương, phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

Ban Y tế Công 

an tỉnh Bắc 

Giang

380
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

131

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Dũng 

Hoàn

Hứa Thị Hoàn Bác sỹ

Tổ dân phố Đa Mai, phường 

Đa Mai, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

382
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

132

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Cường Việt

Nguyễn Đình Toàn Bác sỹ

Số nhà 906, đường Lê Lợi, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Sở Y tế 388
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

133

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Đức Hiếu

Nguyễn Văn Tuyển Bác sỹ

Lô 07, đường Quang Trung, 

phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

390
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

134

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

An Huy

Nguyễn Thị Dung Bác sỹ

Số nhà 20, đường Hồ Công 

Dự, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

418 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

135

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Hùng 

Cường

Trần Văn Cường Bác sỹ

Số nhà 460, đường Xương 

Giang, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

392
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

136

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Thái Dương

Nguyễn Minh Thái Bác sỹ

Số nhà 645, đường Lê Lợi, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

393
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

137

Phòng khám chuyên 

khoa Tai – Mũi – 

Họng Thiện Nhân

Trần Đức Dũng Bác sỹ

Số nhà 107, phố Thân Nhân 

Vũ, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

BVYHCT tỉnh 

Bắc Giang
396

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai – Mũi 

– Họng

138

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Nhi bác 

sỹ Lâm

Nguyễn Văn Lâm Bác sỹ

Khu dân cư Phúc Thượng, 

xã Song Mai, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

414 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

139
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Thu Uyên
Thân Thị Uyên Bác sỹ

Số nhà 51, đường Nguyễn 

Cao, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

705
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

140

Phòng khám chuyên 

khoa Phục hồi chức 

năng.
Giáp Thị Phượng Bác sỹ

Số 310, đường Minh Khai, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh biện phục 

hồi chức năng
0678

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phục hồi 

chức năng.

141

cơ sở dịch vụ kính 

thuốc DND Bắc 

Giang thuộc Công ty 

cổ phần đầu tư y tế 

Hà Nội – Sài Gòn.

Lê Đình Hiện Bác sỹ

Tầng 1, nhà A, Lô YT, khu 

dân cư phía Nam – phường 

Dĩnh Kế, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0679

Đo tật khúc xạ mắt; tư vấn về việc sử dụng kính; 

mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ và bảo 

hành kính thuốc.

142

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

An Huy

Nguyễn Thị Dung Bác sỹ

Số nhà 20, đường Hồ Công 

Dự, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0418 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

143

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Hùng 

Cường

Trần Văn Cường Bác sỹ

Số nhà 460, đường Xương 

Giang, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0392
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

144

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Thái Dương

Nguyễn Minh Thái Bác sỹ

Số nhà 645, đường Lê Lợi, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0393
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

145

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Cường Việt

Nguyễn Đình Toàn Bác sỹ

Số nhà 906, đường Lê Lợi, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Sở Y tế 0388
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

146

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Ung 

Bướu Thiên Phúc

Nguyễn Nam Trung Bác sỹ

Lô C3 – 10, đường Thân 

Nhân Trung, phường Mỹ 

Độ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Ung 

Bướu Bắc 

Giang

0317 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ung Bướu
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

147

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Dũng 

Hoàn

Hứa Thị Hoàn Bác sỹ

Tổ dân phố Đa Mai, phường 

Đa Mai, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0382
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

148
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Anh Đức 2

Nguyễn Thị Thanh 

Vân
Bác sỹ

Số nhà 91A, đường Quang 

Trung, phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0360
Mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ ; tư vấn 

và bảo hành kính thuốc.

149

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Phạm Gia

Kiều Quang Hiệp Bác sỹ

Số 32-34, đường Cả Trọng, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0298
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt 

150

Phòng khám chuyên 

khoa y học cổ truyền 

Hà Sơn Tùng

Lê Đắc Thắng Bác sỹ

Số nhà 23, đường Phạm Túc 

Minh, TDP Phú Mỹ 1, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0365 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

151

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Nhi bác 

sỹ Lâm

Nguyễn Văn Lâm Bác sỹ

Khu dân cư Phúc Thượng, 

xã Song Mai, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

0414
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi  

(đến 05-2023)

152

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Vân 

Yến

Hoàng Vân Yến Bác sỹ

Lô 23 – BKL9, phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

0654

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản; 

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa.

153

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Quỳnh 

Hoa

Nguyễn Thị Hoa Bác sỹ

Số nhà 40, đường Tôn Thất 

Tùng, tổ dân phố Phú Mỹ 3, 

phường Dĩnh Kế, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

0385 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

154

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản bác sỹ 

Thủy

Nguyễn Thị Thủy Bác sỹ

Số nhà 55, khu dân cư chợ 

mới Song Khê, xã Song Khê, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0373 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

155

Phòng khám chuyên 

khoa Tai – Mũi – 

Họng Thiện Nhân

Trần Đức Dũng Bác sỹ

Số nhà 107, phố Thân Nhân 

Vũ, phường Ngô Quyền, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

BVYHCT tỉnh 

Bắc Giang
0396

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai – Mũi 

– Họng

156

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt 5S thuộc Công ty 

TNHH dược thiết bị y 

tế Phong Huy Việt

Nguyễn Văn Hòa Bác sỹ

Số nhà 99-101, đường Lê 

Hồng Phong, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0384
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

157

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Minh Thắng.
Đỗ Văn Thắng Y sỹ 

Số nhà 222, đường Nguyễn 

Du, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0652
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

158

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt 

Vũ Trí Vịnh Bác sỹ

Số 39, ALK46, khu đo thị 

phía Nam, Tổ dân phố 

Thanh Lương, phường Dĩnh 

Kế, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang. 

Ban Y tế Công 

an tỉnh
0380

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

159

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Tâm An

Dương Thị Hoa Bác sỹ

Số nhà 303, thôn Nguận, xã 

Dĩnh Trì, thanh phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0374 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

160

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Nguyễn 

Hùng

Nguyễn Văn Hùng Bác sỹ

Số nhà 523, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0344 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại
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Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

161

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Phạm 

Đảm, Phạm Thịnh 

thuộc Công ty TNHH 

Nha khoa Phạm Đảm

Hoàng Đôn Hòa Bác sỹ

Số 60, đường Xương Giang, 

phường Trần Phú,  thành 

phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0340
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

162
Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu
Phạm Thị Huyền Bác sỹ

Số 116, đường Lê Lai, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0337 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

163

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Hải 

Dương

Nguyễn Xuân Phúc Bác sỹ

Lô B8B, đường Giáp Văn 

Cương 1, thôn Tân Phượng, 

xã Tân Mỹ, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0347 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

164

Phòng khám chuyên 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt nha khoa Minh 

Tâm thuộc Công ty cổ 

phần y tế TDH

Kiều Quang Hiệp Bác sỹ

Số nhà 32-34, đường Cả 

Trọng, phường Hòang Văn 

Thụ, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0698 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt.

165

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Đức Hiếu

Nguyễn Văn Tuyển Bác sỹ

Lô 07, đường Quang Trung, 

phường Trần Phú, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng y tế 

thành phố
0390

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

166

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh 

Nguyễn Hùng.
Lưu Thị Thái Bác sỹ

Số nhà 523, đường Lê Lợi, 

phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang.

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0681
Nội soi đường tiêu hóa dưới.
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Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

167

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt nha khoa Thùy 

Anh.

Hoàng Văn Hoan Bác sỹ

Số nhà 269, đường Hoàng 

Văn Thụ, phường Xương 

Giang, thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0682
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

168

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi bác sỹ Hoàn Nguyễn Thị Hoàn Bác sỹ

Số nhà 05, Ngõ 170, đường 

Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang.

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang Bắc 

Giang

0692
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

169

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi bác sỹ Huệ Đặng Thị Bích Huệ Bác sỹ

Số nhà 169, Tổ dân phố Tân 

Thành, phường Đa Mai, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang.

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang Bắc 

Giang

0691
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

170

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Hoàng 

Quân
Hoàng Quốc Quân Bác sỹ

Số nhà 117, đường Hoàng 

Văn Thụ, phường Ngô 

Quyền, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang.

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0693
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

171

Phòng khám nội tổng 

hợp Huyền Trường Phạm Hồng Trường Bác sỹ

Thửa đất 950, Tờ bản đồ 14, 

đường Giáp Văn Cương 1, 

xã Tân Mỹ, thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang.

BV ĐK tỉnh 

Bắc Giang
0670

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Siêu âm tổng 

quát.

II Huyện Hiệp Hoà

1
Phòng khám chuyên 

khoa nhi
Nguyễn Văn Thiện Bác sỹ

Chợ Gió, xã Lương Phong, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Sản-

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

18
 Sơ cứu, khám  bệnh, chữa bệnh đối với các 

bệnh chuyên khoa nhi; Siêu âm nhi khoa

2
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Mạnh Quân Hải

Bài thuốc 

gia truyền

Số nhà 54, khu 3, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

88 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp
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Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý
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hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

3
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Công Vĩnh

Bài thuốc 

gia truyền

Số nhà 157, khu 5, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

89 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

4
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Mạnh Đạt   Lương y

Số nhà 174, khu 1, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

91 Khám bệnh, chữa chuyên khoa phong tê thấp

5
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Quý Hiển Lương y

Đường Nguyễn Văn Cừ, khu 

2, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

92 Khám bệnh, chữa chuyên khoa phong tê thấp

6
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Trần Xuân Quý Lương y

Số nhà 224, khu 4, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

94 Khám bệnh, chữa chuyên khoa phong tê thấp

7
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Ngô Văn Hưng Lương y

Thôn Đức Thịnh, xã Đức 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

35 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

8
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Tiến Trình Lương y

Thôn Dinh Hương, xã Đức 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

36 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

9
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Chí Ngà

Bài thuốc 

gia truyền

Thôn Văn Tự, xã Đức 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

42

Khám bệnh, chữa bệnh  bằng bài thuốc gia 

truyền chữa chứng bệnh sốt, cảm mạo, phong 

hàn

10
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt
Trần Văn Dũng Bác sỹ

Số nhà 136, khu I, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang.

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

104

- Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

11
Bệnh viện Đa khoa 

Hùng Cường
Nguyễn Thị Bích Bác sỹ

Số nhà 108, đường Tuệ 

Tĩnh, Khu 5, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang.

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

140

Phòng khám đa khoa 108 Hùng Cường gồm 12 

chuyên khoa (Nội, Ngoại, Phụ Sản-KHHGĐ, 

Nhi, RHM, Mắt, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình 

ảnh, YHCT). 
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Trình độ 

chuyên môn
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chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

12
Phòng khám nội tổng 

hợp
Nguyễn Văn Vượng Bác sỹ

Thôn Trung Hòa, xã Mai 

Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

187

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa

13

Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh Khiêm 

Hùng

Đào Văn Khiêm Bác sỹ

thôn Danh Thượng 2, xã 

Danh Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

203 Chẩn đoán siêu âm doppler, siêu âm thường

14
Phòng khám Nội tổng 

hợp Nhiên Sơn
Hoàng Thị Sơn Bác sỹ

Đường 296, thôn Đức Thịnh, 

xã Đức Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

207

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát.

15

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Tuấn 

Hảo

Đặng Thị Minh Hảo Bác sỹ

Thôn Đức Nghiêm, xã Ngọc 

Sơn, huyện Hiệp Hòa,  Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

235 Siêu âm ổ bụng

16

Phòng khám chuyên 

khoa tai - mũi - họng 

Tài Hòa

Nguyễn Đức Tài Bác sỹ

Số nhà 09, đường Nguyễn 

Văn Cừ, khu 2, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

484

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Cầm máu cam; Nội soi 

tai mũi họng; Lấy dị vật vùng tai mũi họng, trừ 

dị vật ở thanh quản, thực quản.

17

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Hùng Cường

Hoàng Tuấn Anh Bác sỹ

Số nhà 266, khu 4, thị trấn 

Bích Động, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

519

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

18

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

Minh Sơn

Chu Quang Minh Bác sỹ

Số nhà 83, đường Hoàng 

Văn Thái, khu 5, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

544

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Cầm máu cam; Nội soi 

tai mũi họng; Lấy dị vật vùng tai mũi họng, trừ 

dị vật ở thanh quản, thực quản.

19

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản Hải 

Loan

Dương Thị Loan Bác sỹ
Đường Tuệ Tĩnh, khu 5, thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

20

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Siêu âm 

sản khoa.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

20
Cơ sở dịch vụ kính 

thuốc Hiếu Hảo
Bùi Thế Ngọc Y sỹ

Thôn Đức Thịnh, xã Đức 

Thắng, huyện Hiệp Hòa

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

75

Đo tật khúc xạ mắt, tư vấn về việc sử dụng kính; 

mài lắp kính thuốc theo đơn của bác sỹ và bảo 

hành kính thuốc.

21

Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh Trung 

Kiên

Nguyễn Văn Kiên Bác sỹ
Thôn Hoàng Liên, xã Hoàng 

An, huyện Hiệp Hòa

Trường ĐH Y 

Dược Thái 

Nguyên

76
Chẩn đoán Siêu âm thường; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu âm

22

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Tiến 

Mạnh

Nguyễn Tiến Mạnh Bác sỹ
Thôn Đồng Tâm, xã Thường 

Thắng, huyện Hiệp Hòa

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

62

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Siêu âm 

sản khoa.

23

Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

Bác sỹ Nho

Nguyễn Văn Nho Bác sỹ
Số nhà 70, khu II, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

101

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; Chích rạch viêm 

tai giữa cấp; chích rạch áp xe amidan; cầm máu 

cam; Lấy dị vật vùng tai mũi họng, trừ dị vật ở 

thanh quản, thực quản; Nội soi tai mũi họng.

24

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản – 

KHHGĐ bác sĩ Thành

Đào Minh Thành Bác sỹ

thôn Trung Thành, xã Hùng 

Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

132 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản

25

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh bác sỹ 

Thọ

Ngọ Văn Thọ Bác sỹ

Xóm 1, thôn Lý Viên, xã 

Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện K 

Hà Nội
136 Siêu âm tổng quát

26
Phòng khám Nội tổng 

hợp
Trần Thị Giang Bác sỹ

Thôn Đồng Cũ, xã Bắc Lý, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

176 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

27
Phòng khám Nội tổng 

hợp Hà Thành
Lê Duy Long Bác sỹ

Thôn Hưng Đạo, xã Đông 

Lỗ, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

248 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

28
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Tia Sáng
Nguyễn Ngọc Tứ Bác sỹ

Số nhà 84, khu 5, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

242 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

29

Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu Dũng 

Hằng

Nguyễn Thị Thu 

Hằng
Bác sỹ

Số nhà 402, Tổ dân phố số 

02, thị trấn Thắng, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Trung tâm Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

263 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu.

30

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Nguyễn Mạnh Ninh

Nguyễn Mạnh Ninh Y Sỹ YHCT

Số nhà 171, Tổ dân phố số 1, 

thị trấn Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

261 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

31

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt nha khoa quốc 

tế Hoàng Gia

Hoàng Văn Thìn Bác sỹ

Tổ dân phố Trung Đồng, thị 

trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hoà

271
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

32

Cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại  nhà 

Medlatec Hiệp Hòa

Lý Đình Toàn Bác sỹ

Số nhà 437, đường Hoàng 

Văn Thái, Cụm dân cư số 

07, TDP số 2, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang.

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

363 Lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả

33
Phòng khám Nội tổng 

hợp bác sỹ Thọ
Nguyễn Văn Thọ Bác sỹ

Thôn Trong Làng, xã 

Thường Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

416 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

34

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Hùng 

Cường Hiệp Hòa

Trần Đức Cử Bác sỹ

Tổ dân phố số 3, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

399
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

35 PK Nội tổng hợp Chu Thị Huệ Bác sỹ
TDP Trung Đồng Thị Trấn 

Thắng

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 
284 Khám bệnh, chữ bệnh, siêu âm tổng quát

36 Nha khoa Hải Đăng Nguyễn Bá Văn Bác sỹ
TDP Hưng Thịnh Thị Trấn 

Thắng

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 
325 Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

37 Nha Khoa An Bình Nguyễn Tuấn Linh Bác sỹ TDP số 3 Thị Trấn Thắng

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

279 Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt

38
Phòng khám Nội tổng 

hợp bác sỹ Thọ
Nguyễn Văn Thọ Bác sỹ

Thôn Trong Làng, xã 

Thường Thắng, huyện Hiệp 

Hòa, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

0416 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

39

Cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại  nhà 

Medlatec Hiệp Hòa

Lý Đình Toàn Bác sỹ

Số nhà 437, đường Hoàng 

Văn Thái, Cụm dân cư số 

07, TDP số 2, thị trấn Thắng, 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc 

Giang.

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

0363 Lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả

40

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Hùng 

Cường Hiệp Hòa

Trần Đức Cử Bác sỹ

Tổ dân phố số 3, thị trấn 

Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

0399
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

41

Phòng khám đa khoa 

Bắc Lý thuộc Công ty 

Cổ phần y tế Phương 

Đông

Nguyễn Thị Quý Bác sỹ
Tổ dân phố Lý Viên, thị trấn 

Bắc Lý

Phòng Y tế 

huyện Hiệp 

Hòa

Phòng khám đa khoa

III Huyện Lạng Giang

1
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Văn Bích Y sỹ

Số nhà 1F, phố Nguyễn 

Xuân Lan, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

14 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

2
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Văn Bộ Lương y

Thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

15 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

3
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả
Hà Sỹ Nguyên Nha công

Xóm Ngọc Sơn, xã Quang 

Thịnh, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

64 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

4
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Văn Giáp Y sỹ

Ky ốt số 2, Khu Nam Hồ 

Sen,  Phố Vôi, Thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

69 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định

5
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Giáp Văn Thìn

Bài thuốc 

gia truyền

Xã Đại Lâm, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

98
Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền nắn bó gãy xương nhỏ

6
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Văn Cư Lương y

Số nhà 170, đường Nguyễn 

Trãi, thị trấn Vôi, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

100 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa y học cổ truyền

7

Cơ sở Tiêm, thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Nguyễn Quang Lưu Y sỹ

Thôn Tây, xã Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

63

Thực hiện việc tiêm, thay băng theo đơn của bác 

sỹ; Thực hiện việc đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; Không truyền dịch; Không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc

8

Cơ sở Tiêm, thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Lý Quang Mùi Y sỹ

Thôn Cầu Bài, xã Tân Hưng, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

65

Thực hiện việc tiêm, thay băng theo đơn của bác 

sỹ; Thực hiện việc đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; Không truyền dịch; Không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc

9
Phòng khám nội tổng 

hợp
Nguyễn Chu Đức Bác sỹ

Thôn Trại Mới, xã Tân 

Hưng, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

66
Khám bệnh ,chữa bệnh nội khoa, không làm các 

thủ thuật chuyên khoa

10
Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản
Hoàng Thị Tuân Bác sỹ

Phố Bằng, xã An Hà, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

160

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Siêu âm chẩn đoán trong sản 

phụ khoa; khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa 

thông thường; Hút thai phá thai nội khoa đối với 

thai dưới 6 tuần, Đặt vòng tranh thai, Đặt thuốc 

âm đạo.

Page 31 of 78



Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

11
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 
Đặng Văn Hậu Bác sỹ

Thôn Thanh Bình, xã Tân 

Thịnh, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

197

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chỉnh hình răng miệng; Chữa răng và 

điều trị nội nha 

12
Phòng khám nội tổng 

hợp
Nguyễn Văn Sáng Bác sỹ

Thôn Thanh Bình, xã Tân 

Thịnh, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang 

201

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm ổ bụng (đen trắng); Thực 

hiện kỹ thuật điện tim

13

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản - kế 

hoạch hóa gia đình 

Nguyễn Thị Mai Bác sỹ

Số nhà 07, đường Phạm Văn 

Liêu, thôn Toàn Mỹ, thị trấn 

Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang.

Bệnh viên Sản - 

Nhi
204

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Đốt điều 

trị lộ tuyến cổ tử cung; Soi cổ tử cung; Siêu âm 

chẩn đoán trong sản phu khoa; Đặt vòng tránh 

thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối với thai 

dưới 6 tuần.

14
Phòng khám nội tổng 

hợp 
Nguyễn Văn Nam Bác sỹ

Thôn Đồng Quang, xã Đào 

Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

229

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát

15
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Ngọc Lý
Đinh Thị Lý Nha công

Ki ốt số 21, Chợ Vôi, thị 

trấn Vôi, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

231 Làm răng giả, hàm giả; Tháo lắp cố định

16

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản - Kế 

hoạch hóa gia đình 

Nguyễn Huyền Sang Bác sỹ
thôn 13, xã An Hà, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản 

– Nhi Bắc 

Giang

252

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Soi cổ tử cung; Siêu âm chẩn đoán 

trong sản phụ khoa; Khám thai, quản lý thai sản;  

Đặt vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa 

đối với thai dưới 6 tuần
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

17
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Trung Thành

Y sỹ y học 

cổ truyền

Số nhà 29, đường Cần Trạm, 

thị trấn Vôi, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

483
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

(chỉ dùng thuốc đông dược).

18
Phòng khám nội tổng 

hợp Đức Văn
Nguyễn Văn Vích Bác ỹ

Thôn Dĩnh Tân, xã Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

503

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát đen trắng.

19
Phòng khám Nội tổng 

hợp Hậu Báu
Tăng Văn Hậu Bác sỹ

Khu đô thị mới phía tây, thị 

trấn Vôi, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

550

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; 

20
Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh
Trịnh Thị Thế Bác sỹ

Xóm Ngoài, xã Tiên Lục, 

huyện Lạng Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tư nhân 

Kinh Bắc - BN

2
Siêu âm tổng quát; Không chọc dò dưới hướng 

dẫn của siêu âm

21

Phòng khám chuyên 

khoa RHM Trọng 

Hòa

Phan Văn Ích Bác sỹ
Phố Vôi, thị trấn Vôi, huyện 

Lạng Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

233

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chỉnh hình răng miệng; Chữa răng và 

điều trị nội nha

22
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Phạm Bằng
Phạm Văn Bằng Nha công

Số nhà 91, đường Cần Trạm, 

thị trấn Vôi, huyện Lạng 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

4 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định

23
Phòng khám Nội tổng 

hợp Huyền Trang
Nguyễn Ngọc Thạch Bác sỹ

Thôn Nam Tiến, xã Xương 

Lâm, huyện Lạng Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

33

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh chuyên 

khoa thuộc hệ Nội; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa

24

Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh Hào 

Thơm

Đỗ Thị Thơm Bác sỹ

Phố Triển, xã Mỹ Thái, 

huyện Lạng Giang, Bắc 

Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Ninh

47
Chẩn đoán Siêu âm thường; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu âm.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

25

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản - 

KHHGĐ Ngọc 

Hương

Phùng Thị Hương Bác sỹ
Thôn Tân Văn 2, xã Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

86

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường;Đặt thuốc âm đạo; Đặt vòng 

tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối với 

thai dưới 06 tuần; Soi cổ tử cung; Đốt điều trị lộ 

tuyến cổ tử cung; Siêu âm sản khoa.

26

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Nha khoa Lê Sinh

Lê Văn Sinh Bác sỹ

Số nhà 184, đường Lê Lợi, 

thị trấn Vôi, huyện Lạng 

Giang, Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

104

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng và 

điều trị nội nha.

27
Phòng khám Nội tổng 

hợp Bảo Anh
Hoàng Thùy Hoa Bác sỹ

Thôn Yên Lại, xã Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

194 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

28
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Lạng Giang
Trần Thị Loan Bác sỹ

Khu đô thị Rùa Vàng, thị 

trấn Vôi, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

227 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

29
Phòng khám Nội tổng 

hợp Thảo Tâm
Đặng Thanh Tùng Bác sỹ

Đồi Chùa, Thôn Cầu Ngoài, 

xã Mỹ Thái, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa Kinh Bắc
247 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

30

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Đức An

Lê Trí Tín Bác sỹ

TDP Đại Phú 1, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

354 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

31

Phòng khám đa khoa 

chất lượng cao Tuệ 

Tâm trực thuộc Công 

ty cổ phần y dược 

Tuệ Tâm - Phòng 

khám đa khoa chất 

lượng cao Tuệ Tâm

Nguyễn Văn Nguyên Bác sỹ

Thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Sở Y tế 335

Gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ sản, 

Nhi, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng, 

Mắt, Da liễu, Y học cổ truyền, Phục hồi chức 

năng, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm.

32

Phòng khám chuyên 

khoa Tai – Mũi – 

Họng Việt Pháp 1

Đỗ Văn Thế Bác sỹ

Thửa đất số 38, lô N21, khu 

đô thị phía Tây, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

346
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai – Mũi 

– Họng

33

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Huy Bảo Đường

Nguyễn Duy Bình Bác sỹ

TDP Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

350 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

34
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Chính Mai
Chu Văn Chính Bác sỹ

Khu đô thị phía Tây, thị trấn 

Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

351 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

35

Phòng khám Nội tổng 

hợp thạc sỹ Hà Văn 

Hùy

Hà Văn Hùy Bác sỹ
Thôn Hạ, xã Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

369 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

36
Phòng khám Nội tổng 

hợp Hậu Hoàn
Nguyễn Văn Hậu Bác sỹ

Thôn Cầu Trong, xã Mỹ 

Thái, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

397 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

37

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Đức An

Lê Trí Tín Bác sỹ

TDP Đại Phú 1, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

0354 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

38

Phòng khám nội tổng 

hợp Nam Chinh. Ngụy Thị Hoàn Bác sỹ

Thôn Dễu, xã Đại Lâm, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

0668

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Siêu âm tổng 

quát.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

39

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Hưng Phúc – Chi 

nhánh Công ty cổ 

phần y học cổ truyền 

Hưng Phúc tại Bắc 

Giang

Ngô Đức Nhâm Bác sỹ

Tổ dân phố Thanh Bình, thị 

trấn Kép, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

0413 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

40
Phòng khám Nội tổng 

hợp Hậu Hoàn
Nguyễn Văn Hậu Bác sỹ

Thôn Cầu Trong, xã Mỹ 

Thái, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

0397 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

41

Phòng khám nội tổng 

hợp An Phú Lương Ngọc Phú Bác sỹ

Số nhà 161, TDP Ổ Chương, 

thị trấn Vôi, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

0686
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

42

Phòng khám đa khoa 

chất lượng cao Tuệ 

Tâm trực thuộc Công 

ty cổ phần y dược 

Tuệ Tâm - Phòng 

khám đa khoa chất 

lượng cao Tuệ Tâm.

Nguyễn Văn Nguyên Bác sỹ

Thôn Yên Vinh, xã Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Sở Y tế 0335

Gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ sản, 

Nhi, Răng – Hàm – Mặt, Tai – Mũi – Họng, 

Mắt, Da liễu, Y học cổ truyền, Phục hồi chức 

năng, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm

43

Phòng khám Nội tổng 

hợp thạc sỹ Hà Văn 

Hùy

Hà Văn Hùy Bác sỹ
Thôn Hạ, xã Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0369 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

44
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Chính Mai
Chu Văn Chính Bác sỹ

Khu đô thị phía Tây, thị trấn 

Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

Lạng Giang
0351 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

45

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Huy Bảo Đường

Nguyễn Duy Bình Bác sỹ

TDP Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

Lạng Giang
0350 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

46

Phòng khám chuyên 

khoa Tai – Mũi – 

Họng Việt Pháp 1

Đỗ Văn Thế Bác sỹ

Thửa đất số 38, lô N21, khu 

đô thị phía Tây, thị trấn Vôi, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

Lạng Giang
0346

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai – Mũi 

– Họng

47
Phòng khám đa khoa 

An Hà
Ngô Trọng Hưng Bác Sỹ

Xóm Mia, An Hà, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Sở Y tế Bắc 

Giang
265

Gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Nhi, Răng – 

Hàm –

Mặt, Tai – Mũi – Họng, Chẩn đoán hình ảnh, 

Xét nghiệm.

48
Phòng khám nội tổng 

hợp Luân Oanh
Nguyễn Duy Luân Bác sĩ

Thôn Hà, An Hà, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

316 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

49
Phòng khám Nội tổng 

hợp Nam Chinh
Nguỵ Thị Hoàn

Khám nội 

tổng hợp

Dễu, Đại Lâm, huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

668

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; 

50

Phòng khám chuyên 

khoa ngoại Thành 

Vân

Trung Tiến Thành

Bác sỹ 

chuyên khoa 

cấp I

Phố Bến Tuần, xã Mỹ Hà, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

483 Khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa

51

Phòng khám Nội tổng 

hợp thạc sỹ Hà Văn 

Hùy

Hà Văn Hùy Bác sỹ
Thôn Hạ, xã Mỹ Thái, huyện 

Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

369 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

52
Phong khám đa khoa 

tuyên dương
Lã Văn Tuyên Bác sỹ

 Thôn Ngọc Sơn, Quang 

Thịnh, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

278

Gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Răng – Hàm 

– Mặt,

Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm.

53
Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền
Nguyễn Ngọc Sỹ Bác sỹ

Khu đô thị - Rùa vàng, Thị 

trấn Vôi, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

318 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

54
Phòng khám đa khoa 

quốc tế An việt
Bùi Hữu Dự Bác sỹ

SN 139-141 cần trạm - phố 

Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh 

Bắc Giang

Sở Y tế Bắc 

Giang
156

Gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ sản, 

Nhi, Răng – Hàm - Mặt, Y học cổ truyền, Chẩn 

đoán hình ảnh, Xét nghiệm.

55

Phòng khám chuẩn 

đoán hình ảnh Yến 

Hưng

Chúc Thị Vân Yến Bác sỹ

Thôn An Long, xã Yên Mỹ, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lạng 

Giang

273
Chẩn đoán siêu âm, không chọc dò dưới hướng 

dẫn của siêu âm (Ngoài giờ)
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

IV Huyện Lục Nam

1 Cơ sở Răng giả Trần Thị Duyên Nha công

Phố Sàn, xã Phương Sơn, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

8 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định

2
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Hà Trọng Bảo Lương y

Phố Chợ, xã Tam Dị, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

12
Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chuyên 

khoa phong thấp

3
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Phạm Văn Điệu Lương y

Số nhà 271, phố Bình Minh, 

thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

13
Khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền chuyên 

khoa phong thấp

4

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản-

KHHGĐ

Phạm Thị Thu Hà Bác sỹ

Số nhà 334, phố Thanh 

Xuân, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm y tế 

Lục Nam
109

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Siêu âm sản phụ khoa; Đặt 

vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối 

với thai dưới 6 tuần

5

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Hồng Vân

Lưu Văn Hồng Bác sỹ

Số nhà 151, phố Thanh 

Xuân, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

111

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

6
Phòng khám chuyên 

khoa nhi Hồng Vân
Hồ Nguyệt Vân Bác sỹ

Số nhà 151, phố Thanh 

Xuân, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

112
- Sơ cứu, khám  bệnh, chữa bệnh đối với các 

bệnh chuyên khoa nhi; Siêu âm nhi khoa

7
Phong khám nội tổng 

hợp 305 Bình Minh

Lưu Thị Thương 

Huyền
Bác sỹ

Số nhà 305, phố Bình Minh, 

thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

114

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Thực hiện kỹ thuật siêu âm chẩn 

đoán các bệnh nội khoa
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

8
Phòng khám chuyên 

khoa  Mắt
Vũ Thị Dưỡng Bác sỹ

Số nhà 278, phố Thanh 

Xuân, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

169

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

9
Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng
Lê Văn Dong Bác sỹ

Xóm Buộm, xã Thanh Lâm,  

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

123

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Viêm xoang, chọc dò 

xoang, chọc hút dịch u nang; Chích rạch áp xe 

amidan; Cầm máu cam; Lấy dị vật vùng tai mũi 

họng, trừ dị vật ở thanh quản, thực quản

10

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản-

KHHGĐ

Trần Thị Hà Bác ỹ

Số nhà 446, phố Bình Minh, 

thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

125

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám chữa 

bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; 

Đốt điều trị lộ tuyến cổ tủ cung;Khám thai, quản 

lý thai sản; Siêu âm sản phụ khoa; Đặt vòng 

tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối với 

thai dưới 6 tuần

11
Phòng khám chuyên 

khoa nhi
Hoàng Thị Nhàn Bác sỹ

Số nhà 57, phố thanh xuân, 

thị trấn đồi ngô, huyện lục 

nam, tỉnh bắc giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

153
sơ cứu, khám  bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa nhi

12

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Hải Huân

Nguyễn Thanh Hải Bác sỹ

Số nhà 658, phố Đồi Ngô, 

thị trấn Đồi Ngô, huyện lục 

nam, tỉnh bắc giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

154

khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; nắn sai khớp 

hàm; chữa các bệnh viêm quanh răng; chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; làm răng, 

hàm giả; chữa răng và điều trị nội nha; làm các 

tiểu phẫu sửa sẹo vết thương nhỏ dài dưới 2 cm 

ở mặt; tiểu phẫu thuật răng miệng

13

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Xương Bảo 

Đường

Hoàng A Nhì
bài thuốc gia 

truyền

thôn Trại Mít, xã Đông 

Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

155
khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền 

chữa phong tê thấp 
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

14

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản Thanh 

Nhàn

Nguyễn Thị Nhàn Bác sỹ

Số nhà 260, phố Bình Minh, 

thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

185

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh,  

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Khám thai, quản lý thai sản; Siêu âm 

sản khoa

15

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế 

hoạch hóa gia đình

Lưu Thị Huệ Bác sỹ

thôn 19, xã Tiên Hưng, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

266

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Khám thai, quản lý thai sản; Đặt vòng 

tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối với 

thai dưới 6 tuần

16
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Sáng Sinh
Trần Ngọc Sinh

Bài thuốc 

gia truyền

thôn Chùa, xã Huyền Sơn, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

482
Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền chữa bệnh sỏi đường tiết niệu

17

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Dương Văn 

Thông

Dương Văn Thông
Y sỹ y học 

cổ truyền

thôn Bảo Lộc 2, xã Bảo Sơn, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

498
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

(chỉ dùng thuốc đông dược).

18
Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh
Nguyễn Văn Toản Bác sỹ

SN 08, ngõ 03, phố Sàn, xã 

Phương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

524

Chẩn đoán X.Quang thông thường; Không sử 

dụng thuốc cản quang tĩnh mạch tại Phòng khám 

chẩn đoán hình ảnh; không làm các can thiệp X-

Quang chảy máu

19
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt
Nguyễn Văn Sang Bác sỹ

SN 08, ngõ 03, phố Sàn, xã 

Phương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

526

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

20
Phòng khám Nội tổng 

hợp Đức Thiện
Vũ Trí Kế Bác sỹ

Thôn Mỹ Sơn, xã Cẩm Lý, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

535

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát

21

Phòng kham chuyên 

khoa  Y học cổ truyền 

Đức Toàn

Đàm Thanh Toàn
Y sỹ Y học 

cổ truyền

Thôn Non Giếng, xã Khám 

Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

537

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc và châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt); 

được sử dụng các thành phẩm thuốc Y học cổ 

truyền do các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y 

tế cấp đăng ký lưu hành để phục vụ cho việc 

khám bệnh, chữa bệnh
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Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý
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chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

22
Phòng Chẩn trị Y học 

cổ truyền Đông Hiệp
Nguyễn Văn Hội

Y sỹ Y học 

cổ truyền

Phố Thanh Tân, thị trấn Đồi 

Ngô, huyện Lục Nam

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

83

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

(chỉ dung thuốc đông dược); được sử dụng các 

thành phẩm thuốc Y học cổ truyền do các cơ sở 

khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu 

hành để phục vụ cho việc khám bệnh, chữa bệnh

23
Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền Dương Hiền
Nguyễn Văn Minh Y sỹ YHCT

Phố Sàn, xã Phương Sơn, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

45

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

(kê đơn, bốc thuốc); được sử dụng các thành 

phẩm thuốc Y học cổ truyền do cơ sở khác sản 

xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành để 

phục vụ cho việc khám bệnh, chữa bệnh.

24
Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền Hùng Út
Lê Thị Út Y sỹ YHCT

Thôn Mỏ Sẻ, xã Vô Tranh, 

huyện Lục Nam

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

24

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

(Dùng thuốc và không dùng thuốc); được sử 

dụng các thành phẩm thuốc Y học cổ truyền do 

các cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp 

đăng ký lưu hành để phục vụ cho việc khám 

chữa bệnh.

25
Phòng khám Nội tổng 

hợp Ngọc Hà
Nguyễn Ngọc Hà Bác sỹ

Thôn Muối, xã Lan Mẫu, 

huyện Lục Nam

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

81

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh Nội 

khoa thông thường; Không làm thủ thuật chuyên 

khoa.

26
Phòng khám chuyên 

khoa nhi Châu Anh
Nguyễn Thị Châu Bác sỹ

Số nhà 127, phố Sàn, xã 

Phương Sơn, huyện Lục 

Nam

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

82

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh chuyên 

khoa Nhi; Không làm các thủ thuật chuyên 

khoa.

27
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Đức Ngữ
Đào Đức Ngữ Bác sỹ

Thôn Già Khô Làng, xã Tiên 

Hưng, huyện Lục Nam

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

61

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh chuyên 

khoa Nhi; Không làm các thủ thuật chuyên 

khoa.

28

Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh 

Nguyên Ngà

Hoàng Mạnh Hùng Bác sỹ
Thôn Cầu Dầy, xã Vô Tranh, 

huyện Lục Nam

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

92

Chẩn đoán X-Quang thông thường; Không sử 

dụng thuốc cản quang tĩnh mạch tại Phòng khám 

chẩn đoán hình ảnh; Không làm các can thiệp X-

Quang chảy máu.
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29
Phòng khám Nội tim 

mạch Phúc Vinh
Phạm Thị Lý Bác sỹ

Số nhà 08, ngõ 03, phố Sàn, 

xã Phương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

107

Cấp cứu ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh các 

bệnh Nội khoa thông thường; không làm thủ 

thuật chuyên khoa.

30
Phòng khám Nội tổng 

hợp Tiến Đạt

Lưu Thị Thương 

Huyền
Bác sỹ

Thôn Thanh Giã, xã Tam Dị, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

118

Cấp cứu ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh các 

bệnh Nội khoa thông thường; không làm thủ 

thuật chuyên khoa.

31

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Nguyễn 

Văn Khanh

Nguyễn Văn Khanh Bác sỹ
Thôn Phú, thị trấn Đồi Ngô, 

huyện Lục Nam, Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

152 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

32
Phòng khám Nội tổng 

hợp Minh Ngọc
Đặng Thị Mai Bác sỹ

Làn 2, phố Bình Minh, thị 

trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

174 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

33

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Thuận Phương

Nguyễn Thị Thuận Y sỹ YHCT

Thôn Trí Yên, xã Nghĩa 

Phương, huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

524 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

34
Phòng khám Nội tổng 

hợp tổng hợp Vui Ly
Phạm Bá Vui Bác sỹ

Thôn Dăm, xã Vũ Xá, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

72 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

35

Phòng khám Nội tổng 

hợp tổng hợp Thảo 

Nguyên

Nguyễn Văn Mão Bác sỹ

Thôn Thân Phú, TT Đồi 

Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

71 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

36

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Tâm Đức

Hà Mạnh Đạt Y sỹ YHCT

Phố Thanh Xuân, thị trấn 

Đồi Ngô, huyện Lục Nam, 

tỉnh  Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

218 Khám bệnh chữa bệnh bằng YHCT

37

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Sinh Phúc Đường.

Phạm Chí Hùng
Bác sỹ 

YHCT

Thôn Tân Tiến, xã Đông 

Phú, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

258 Khám bệnh chữa bệnh bằng YHCT
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

38
Phòng khám Nội tổng 

hợp Hùng Oanh
Lê Xuân Hùng Bác sỹ

Thôn Non Giếng, xã Khám 

Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

344 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

39
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Châu Anh
Ngô Văn Hiền Bác sỹ

Tổ dân phố Hai Mươi, thị 

trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

402 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

40
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Hiếu Tuyết
Trần Trung Hiếu Bác sỹ

Thôn Non Giếng, xã Khám 

Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

395 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

41
Phòng khám Nội tỏng 

hợp 293
Nguyễn Văn Vẽ Bác sỹ

Thôn Giếng, xã Khám Lạng, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

408 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

42

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Phong 

Răng

Trương Việt Cường Bác sỹ

Số 04, Ngõ 3, phố Sàn, xã 

Phương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

370
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

43
Phòng khám Đa khoa 

Thăng Long
Bùi Văn Hưởng Bác sỹ

Phố Bình Minh, thị trấn Đồi 

Ngô
Sở Y tế 36

Khám, chữa bệnh đa khoa gồm các chuyên 

khoa: Nội, ngoại, nhi, răng hàm mặt, xét 

nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh...

44
Phòng khám Đa khoa 

Xuân Mai
Nguyễn Duy Xuân Bác Sỹ

Phố Thanh Xuân, thị trấn 

Đồi Ngô
Sở Y tế 131

Khám, chữa bệnh đa khoa gồm các chuyên 

khoa: Nội, ngoại, nhi, răng hàm mặt, xét 

nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh...

45
Phòng khám Đa khoa 

Thanh Xuân
Trần Huy Thái Bác Sỹ

Phố Thanh Xuân, thị trấn 

Đồi Ngô
Sở Y tế 225

Khám, chữa bệnh đa khoa gồm các chuyên 

khoa: Nội, ngoại, nhi, răng hàm mặt, xét 

nghiệm, chuẩn đoán hình ảnh...

46

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt nha khoa Hùng 

Mạnh thuộc Công ty 

TNHH nha khoa 

Hùng Mạnh

Vũ Văn Hải Bác sỹ

Số nhà 451, phố Bình Minh, 

thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

0675
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt; 
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

47

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Phúc Bảo Đường.
Hà Mạnh Đạt Bác sỹ

Thôn Đông Thịnh, xã Tam 

Dị, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

0689
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

48 Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Châu Anh

Ngô Văn Hiền Bác sỹ

Tổ dân phố Hai Mươi, thị 

trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Nam

0402 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

49

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Hà Tú. Nguyễn Văn Hà Bác sỹ

Thôn Mẫu Sơn, xã Chu 

Điện, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0677
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

50
Phòng khám Nội tổng 

hợp 293
Nguyễn Văn Vẽ Bác sỹ

Thôn Giếng, xã Khám Lạng, 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

0408 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

51
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt Hiếu Tuyết
Trần Trung Hiếu Bác sỹ

Thôn Non Giếng, xã Khám 

Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0395 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

52
Phòng khám Nội tổng 

hợp Hùng Oanh
Lê Xuân Hùng Bác sỹ

Thôn Non Giếng, xã Khám 

Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0344 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

53

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Phong 

Răng

Trương Việt Cường Bác sỹ

Số 04, Ngõ 3, phố Sàn, xã 

Phương Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

0370
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

V Huyện Lục Ngạn

1
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Trần Đức Sinh

YHCT Bài 

thuốc gia 

truyền

Phố Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

11
Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền Tứ thời cảm mạo

2
Phòng  khám nội tổng 

hợp
Đỗ Văn Quyết Bác sỹ

Số nhà 123, phố Minh Khai, 

thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

17
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm các 

thủ thuật chuyên khoa;
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

3
Dịch vụ làm răng giả 

Sỹ Tiến
Bạch Đức Vượng Nha công

Số nhà 281, phố Minh Khai, 

thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

20 Làm răng gải, hàm giả, tháo lắp cố định

4

Cơ sở Tiêm, thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Ngô Đức Thịnh Y sỹ

Phố Kim, xã Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

87

- Thực hiện việc tiêm, thay băng theo đơn của 

bác sỹ; Thực hiện việc đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp; Không truyền dịch; Không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc

5

Cơ sở Tiêm, thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Phạm Quyết Thắng Y sỹ

Thôn Sàng Nội, xã Tân 

Quang, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

58

Thực hiện việc tiêm, thay băng theo đơn của bác 

sỹ; Thực hiện việc đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; Không truyền dịch; Không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc

6

Cơ sở Tiêm, thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Nguyễn Văn Đạo Y sỹ

Thôn Áp, xã Tân Quang, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

59

Thực hiện việc tiêm, thay băng theo đơn của bác 

sỹ; Thực hiện việc đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; Không truyền dịch; Không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc

7
Phòng khám nội tổng 

hợp
Nguyễn Tiến Mát Bác sỹ

Thôn Núi Lều, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

60
Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm các 

thủ thuật chuyên khoa;

8

Cơ sở Tiêm, thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Phạm Thế Tuyên Y sỹ

Thôn Tân Thành, xã Kiên 

Thành, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

48

Thực hiện việc tiêm, thay băng theo đơn của bác 

sỹ; Thực hiện việc đếm mạch, đo nhiệt độ, đo 

huyết áp; Không truyền dịch; Không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc

9
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt
Lê Hồng Thanh Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

80

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha
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Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

10
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt
Bùi Ngọc Lâm Bác sỹ

Khu Dốc Đồn, thị trấn Chũ, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

82

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

11

Cơ sở Tiêm, thay 

băng, đếm mạch, đo 

nhiệt độ, đo huyết áp

Phạm Văn Sỹ Y sỹ

Thôn Bồng II, xã Thanh Hải, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

103

- Thực hiện việc tiêm, thay băng theo đơn của 

bác sỹ; Thực hiện việc đếm mạch, đo nhiệt độ, 

đo huyết áp; Không truyền dịch; Không khám 

bệnh, chữa bệnh và kê đơn thuốc

12
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt
Thăng Văn Tiến Bác sỹ

Thôn Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm y tế  

Lục Ngạn
110

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

13
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt
Diệp Văn Tuyền Bác sỹ

Số nhà 193, khu Minh Khai, 

thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

113

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

14
Phòng khám chuyên 

khoa Tai mũi họng
La Văn Thức Bác sỹ

Số nhà 145, Khu Minh Khai, 

thị trấn Chũ, huyện Lục 

Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

115

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Nội soi tai mũi họng; 

Cầm máu cam; Lấy dị vật vùng tai mũi họng, trừ 

dị vật ở thanh quản, thực quản

15
Phòng khám chuyên 

khoa da liễu
Trịnh Văn Vương Bác sỹ

Thôn Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

122

Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh  về da, bệnh 

phong và các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

16
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt
Nguyễn Đăng Thịnh Bác sỹ

Khu Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

132

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

17
Phòng khám chuyên 

khoa ngoại
Diệp Văn Báo Bác sỹ

Khu Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

151

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu về ngoại khoa; Khám 

xử trí các vết thương thông thường; Mổ u nang 

bã đậu, u nông nhỏ; Không trích các ổ mủ lan 

tỏa lớn; Bó bột, tháo bột gẫy xương nhỏ.

18
Phòng khám chuyên 

khoa mắt
Đỗ Văn Sinh Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

152

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

19
Phòng khám Nội tổng 

hợp Kim Loan
Nguyễn Thị Loan Bác sỹ

thôn Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang.

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

209

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát.

20
Phòng khám chuyên 

khoa mắt
Trần Thị Mai Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

230

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

21

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Thúy 

Nga

Nguyễn Thị Thúy 

Nga
Bác sỹ

Số nhà 78, khu Trường 

Chinh, thị trấn Chũ, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

245
Chẩn đoán siêu âm doppler; Siêu âm thường; 

Không chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm.

22

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản Đức 

Tùng

Hoàng Văn Đức Bác sỹ

thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

247

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Soi cổ tử cung; Siêu âm chẩn đoán 

trong sản phụ khoa; Khám thai, quản lý thai sản.

23
Phòng khám Nội tổng 

hợp Y cao Hà Nội
Đinh Văn Dương Bác sỹ

Thôn Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

514

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát.

Page 47 of 78



Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

24
Phòng khám Nội tổng 

hợp Thuyên Năm
Mông Thị Năm Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

0026/BG

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các thủ thuật chuyên khoa 

Siêu âm tổng quát; Điện tim. 

25
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi
Đỗ Văn Hoàn Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

0027/BG
Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh chuyên 

khoa Nhi; Siêu âm tổng quát.

26
Phòng khám Nội tổng 

hợp Quyền Mai
Hà Văn Quyền Bác sỹ

Phố Kim, xã Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

34

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát

27

Cơ sở dịch vụ tiêm, 

thay băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, huyết áp

Nguyễn Như Do Y sỹ
Thôn Phố Xã, xã Thanh Hải, 

huyện Lục Ngạn

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

32

Thực hiện việc tiêm, thay băng theo đơn của bác 

sỹ, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp; không 

truyền dịch, không khám bệnh, không chữa bệnh 

và kê đơn thuốc

28

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Bác sỹ 

Luyện

Nguyễn Xuân Luyện Bác sỹ
Thôn Phố Chợ, xã Tân Sơn, 

huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

41
Chẩn đoán Siêu âm thường; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu âm.

29
Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu
Trần Mạnh Hùng Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

42

Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh về da, bệnh 

phong và các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục

30

Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền Dương 

Hưng

Dương Văn Hưng Bác sỹ

Thôn Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

43

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

(dùng thuốc và không dùng thuốc), được sử 

dụng các thành phẩm thuốc Y học cổ truyền do 

cơ sở khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng 

ký lưu hành để phục vụ cho việc khám bệnh, 

chữa bệnh.

31
Phòng khám Nội tổng 

hợp Việt Dương
Lý Văn Việt Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

35

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa.

32
Phòng khám Nội tổng 

hợp Tuân Tân
Nguyễn Văn Tỉnh Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

38

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát.
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Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

33

Phòng khám Chuyên 

khoa Tai Mũi Họng 

Hùng Thư

Nguyễn Đức Hùng Bác sỹ
Thôn Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

37

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Lấy dị vật vùng tai mũi 

họng, trừ dị vật ở thanh quản, thực quản; Nội soi 

tai mũi họng.

34
Phòng khám Nội tổng 

hợp
Chu Văn Điềm Bác sỹ

Thôn Phố Chợ, xã Tân Sơn, 

huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

21

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát.

35
Phòng khám Nội tổng 

hợp Thái Bình
Trần Văn Bình Bác sỹ

Phố Biển, xã Biển Động, 

huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

22

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa.

36

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản – 

KHHGĐ bác sỹ Thu

Nguyễn Thị Xuân 

Thu
Bác sỹ

Số nhà 72, khu Trường 

Chinh, thị trấn chũ, huyện 

Lục Ngạn

TT Yên Thế 

Thành phố Bắc 

Giang

55

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Soi cổ tử 

cung; Đặt vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội 

khoa đối với thai dưới 06 tuần; Siêu âm sản 

khoa.

37

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

nha khoa Giang Sơn

Phan Văn Sơn Bác sỹ
Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

87

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (Không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng, điều 

trị nội nha; Nắn chỉnh nha tháo lắp. 

38

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Việt Đức

Trần Phúc Khánh Bác sỹ

Số nhà 190, khu Trường 

Chinh, thị trấn Chũ, huyện 

Lục Ngạn

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

88

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (Không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng, điều 

trị nội nha.
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Trình độ 

chuyên môn
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chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

39

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản - 

KHHGĐ Tâm Đức

Tăng Văn Việt Bác sỹ
Khu Minh Khai, xã Nghĩa 

Hồ, huyện Lục Ngạn

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

90

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường;Đặt thuốc âm đạo;Đặt vòng 

tránh thai;Hút thai, phá thai nội khoa đối với 

thai dưới 06 tuần; Siêu âm sản khoa.

40
Phòng Chẩn trị Y học 

cổ truyền Công Dân
Nguyễn Công Dân Lương Y

Thôn Hải Yên, xã Trù Hựu, 

huyện Lục Ngạn

Trường THCS 

Trù Hựu
129

Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền chữa bệnh chữa bệnh phong tê thấp.

41

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Việt Pháp

Trần Văn  Giảng Bác sỹ

So nhà 221, khu Minh Khai, 

TT Chũ, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

5
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

42
Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Lê Hợp
Lê Thị Hợp Bác sỹ

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

199 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Siêu âm

43

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Hương Nguyên

Nguyễn Xuân Thỏa Bác sỹ

Thôn Tân Tiến, xã Trù Hựu, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

249
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

44

Phòng xét nghiệm 

MEDLAB Hà Nội – 

Bắc Giang

Nguyễn Thị Hằng
Cử nhân xét 

nghiệm

Khu Trường Chinh, thị trấn 

Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Nam

243 Xét nghiệm hóa sinh, huyết học, miễn dịch

45

Phòng khám Nội tổng 

hợp Minh Khai – Lục 

Ngạn

Lâm Quốc Trường Bác sỹ

Tổ dân phố Minh Khai 1, thị 

trấn Chũ,  huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

241 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

46
Phòng khám Nội tổng 

hợp Chung Văn
 Lâm Nguyên Văn Bác sỹ

Thôn Bản Hạ, xã Kiên 

Thành, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

269 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

47
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi
Nguyễn Văn Tùng Bác sỹ

Tổ dân phố Trung Nghĩa, thị 

trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

415 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

48

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Xuân Hà

Nguyễn Xuân Hà Bác sỹ

Thôn Ải, xã Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

412 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
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Trình độ 
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Phạm vi hành nghề

49
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi
Nguyễn Văn Tùng Bác sỹ

Tổ dân phố Trung Nghĩa, thị 

trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

0415 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

50

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Xuân Hà

Nguyễn Xuân Hà Bác sỹ

Thôn Ải, xã Phượng Sơn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

0412 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

51
Phòng khám nội tổng 

hợp
Phạm Thanh Liêm Bác sỹ

Thôn Trung Phong, xã Đồng 

Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện 

Phục hồi chức 

năng

0665 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

52

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Kim Long
Phạm Văn Thảnh Bác sỹ

Thôn Lim, xã Giáp Sơn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Lục 

Ngạn

0688
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

VI Huyện Sơn Động

1

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế 

hoạch hóa gia đình

Lương Thị Hồng Bác sỹ

Tổ dân phố thượng 2, thị 

trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

186

cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; khám thai, 

quản lý thai sản; đặt thuốc âm đạo; soi cổ tử 

cung; đặt vòng tránh thai; hút thai, phá thai nội 

khoa đối với thai dưới 6 tuần; siêu âm chẩn 

đoán trong sản phụ khoa

2
Phòng khám nội tổng 

hợp Hải Tâm
Vi Tất Hùng Bác sỹ

Tổ dân phố Hạ 2, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

190

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát

3
Phòng khám nội tổng 

hợp Tám Hồng
Nguyễn Văn Tám Bác sỹ

số nhà 09, tổ dân phố số 1, 

thị trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; siêu âm tổng quát; siêu âm tim 

mạch
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Trình độ 

chuyên môn
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chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

4

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh bác sĩ 

Nâu

Nông Văn Nâu Bác sỹ

Tổ dân phố Lốt, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

192

Chẩn đoán X.Quang thông thường; Chẩn đoán 

siêu âm doppler, siêu âm thường Không sử dụng 

thuốc cản quang tĩnh mạch tại Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh; Không chọc dò dưới hướng dẫn 

của siêu âm, không làm các can thiệp X.Quang 

chảy máu

5

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Đường Chín

Nguyễn Thị Chín Bác sỹ

Tổ dân phố số 4, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

193

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

6
Phòng khám chuyên 

khoa mắt Nga Anh
Hoàng Anh Bác sỹ

Tổ dân phố số 1, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

194

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

7
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 
Hoàng Thị Thơ Bác sỹ

Số nhà 03, Tổ dân phố số 1, 

thị trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Sơn 

Động

240

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha 

8
Phòng khám Nội tổng 

hợp Minh Quy
Nguyễn Văn Minh Bác sỹ

Thôn Trung Sơn, xã Đại 

Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Sơn 

Động

0015/BG

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; Không làm thủ thuật 

chuyên khoa.

9

Phòng khám chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

Thanh Nam

Vũ Quang Nam Bác sỹ

Tổ dân phố số 5, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

123

Cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa thông thường, không làm thủ thuật chuyên 

khoa; Siêu âm tổng quát và các kỹ thuật khác do 

Sở Y tế phê duyệt
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

10
Phòng khám chuyên 

khoa Nội tiết Văn Hà
Vi Văn Hà Bác sỹ

Số nhà 89, tổ dân phố 

Thượng 2, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Nội 

tiết Bắc Giang
166

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tiết; 

Siêu âm tuyến giáp

11
Phòng khám Nội tổng 

hợp Phúc Ngọc
Vi Thị Thoa Bác sỹ

Tổ dân phố số 4, thị trấn An 

Châu, huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

182
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Siêu âm tổng 

quát

12
Phòng khám nội tổng 

hợp
Trần Mạnh Hà Bác sỹ

Thị trấn Tây Yên Tử, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Sơn 

Động

102

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Thực hiện kỹ thuật siêu âm chẩn 

đoán các bệnh nội khoa

13
Phòng khám Nội tổng 

hợp Gia Đình
Lương Thị Kế Bác sỹ

Số 172, đường Trần Nhân 

Tông, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

235 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

14

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Phúc 

An

Trương Thị Hường Bác sỹ

Số nhà 136, đường Trần 

Nhân Tông, tổ dân phố 

Thượng 2, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

372 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

15

Phòng khám chuyên 

Mắt – Công ty TNHH 

Bệnh viện đa khoa 

Sông Thương Bắc 

Giang

Nguyễn Thị Tĩnh Bác sỹ

Số 89B, đường Trần Nhân 

Tông, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Sơn 

Động

391 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

16

Phòng khám nội tổng 

hợp Tây Yên Tử Hoàng Thị Liên Bác sỹ

Số 207, đường Trần Nhân 

Tông, Tổ dân phố Hạ 2, thị 

trấn An Châu, huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Sơn 

Động

0653
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

17

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Phúc 

An

Trương Thị Hường Bác sỹ

Số nhà 136, đường Trần 

Nhân Tông, tổ dân phố 

Thượng 2, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Sơn 

Động

0372 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

18

Phòng khám chuyên 

Mắt - Công ty TNHH 

Bệnh viện đa khoa 

Sông Thương Bắc 

Giang

Nguyễn Thị Tĩnh Bác sỹ

Số 89B, đường Trần Nhân 

Tông, thị trấn An Châu, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Sơn 

Động

0391 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

VII Huyện Tân Yên

1

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản – 

KHHGĐ

Nguyễn Thị Thu 

Hương
Bác sỹ

Phố Lao Động, thị trấn Nhã 

Nam, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
3

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa ,không làm các 

thủ thuật chuyên khoa

2
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Thị Hường Lương y

Thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
10

Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền điều kinh phụ nữ.

3
Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh
Nguyễn Quốc Trị Bác sỹ

Khu Vàng, xã Cao Xá, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
27

Chẩn đoán siêu âm doppler; Siêu âm thường; 

Không chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm.

4
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Phạm Tiến
Phạm Tiến Răng giả

Chợ Mọc, thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
29 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định

5

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền hiệu Đông 

Phương

Triệu Thành Hòa Lương y

Phố Lao Động, thị trấn Nhã 

Nam, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
33

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp

6
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Văn Thanh Lương y

Thôn Long Vân, xã Phúc 

Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
34

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp

7
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Phạm Xuân Sỹ

Bài thuốc 

gia truyền

Phố Bỉ, xã Ngọc Thiện, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
44

Khám bệnh chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền 

chữa bệnh viêm gan
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

8
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Vũ Xuân Lượt Lương y

Thôn Trại Tín, xã Việt 

Ngọc, huyện Tân Yên, Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
77

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp

9
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Văn Thanh

Bài thuốc 

gia truyền

Thôn Am, xã An Dương, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
52

Khám bệnh chữa bệnh bằng bài thuốc gia truyền 

chữa bệnh viêm mũi, viêm xoang

10
Phòng khám nội tổng 

hợp Tuấn Lan
Phạm Thị Liên Bác sỹ

Khu Cầu Trắng, xã Nhã 

Nam, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
118

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Thực hiện kỹ thuật siêu âm chẩn 

đoán các bệnh nội khoa; Thực hiện kỹ thuật điện 

tim; Thực hiện kỹ thuật đo lưu huyết não

11
Phòng xét nghiệm bác 

sỹ Lương
Long Thị Lương Bác sỹ

Khu Cầu Trắng, xã Nhã 

Nam, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế
119 Xét nghiệm sinh hóa, huyết học

12
Phòng khám nội tổng 

hợp Quốc Cường
Phạm Quốc Cường Bác sỹ

Thôn Chợ Cũ, xã Đại Hóa, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
106

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa

13
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả
Nguyễn Cường Việt Nha công

Thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
107 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định

14
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt
Nguyễn Văn Đông Bác sỹ

Số nhà 85, phố Mới, Thị trấn 

Cao Thượng, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
131

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

15
Phòng khám nội tổng 

hợp
Hoàng Văn Tuấn Bác sỹ

phố Tiến thắng, thị trấn Nhã 

Nam, huyệnTân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
170

sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; siêu âm chẩn đoán các bệnh nội 

khoa
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

16

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Nông Anh 

Kiên

Nông Anh Kiên Y sỹ

Thôn Chiềng, xã Liên Sơn, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
202

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

(dùng thuốc đông dược, châm cứu, xoa bóp bấm 

huyệt, giác hơi); Được sử dụng các thành phẩm 

thuốc y học cổ truyền do cơ sở khác sản xuất đã 

được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu hành

17

Thôn Cầu Thượng, xã 

Nhã Nam, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang.

Bùi Văn Mão Bác sỹ
Xã Nhã Nam, huyện Tân 

Yên.

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
205

Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh về da, bệnh 

phong và các bệnh lây truyền qua đường tình 

dục

18
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Hùng  Nhung
Đinh Văn Thắng Bác sỹ

phố Lao Động, thị trấn Nhã 

Nam, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang.

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
214 Làm răng giả, hàm giả; Tháo lắp cố định.

19
Phòng khám Nội tổng 

hợp Quang Hưng
Nguyễn Thị Lý Bác sỹ

Đội 7, thôn Tiến Phan, xã 

Nhã Nam, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
206

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa.

20
Phòng khám nội tổng 

hợp Xuân Bắc
Nguyễn Văn Xuân Bác sỹ

xã Việt Lập, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
238

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa.

21
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Hoài Xuyên
Nguyễn Văn Chu Nha công

Số nhà 232 phố Mới, thị trấn 

cao Thượng, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
239 Làm răng giả, hàm giả; Tháo lắp cố định

22
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền 
Nguyễn Thị Quỳ Lương Y

Khu 284, xã Quế Nham, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
241 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phong thấp

23

Phòng khám chuyên 

khoa mắt Hoan 

Quyên

Dương Văn Hoan Bác sỹ

Số nhà 88, phố Ngô Xá, thị 

trấn Cao Thượng, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
260

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt; Lấy dị vật kết mạc, giác mạc, 

chích chắp lẹo; Thông rửa lệ đạo; Tiêm dưới kết 

mạc, cạnh nhãn cầu, hậu nhãn cầu

24

Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Xuân 

Nghiệp

Phạm Xuân Nghiệp
Bài thuốc 

gia truyền

xóm Bỉ, xã Ngọc Thiện, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
481

Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền chữa bệnh viêm gan
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

25

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản Việt 

Bắc

Nguyễn Văn Bắc Bác sỹ

Thôn Dĩnh Tân, xã Tân 

Dĩnh, huyện Lạng Giang, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản 

Nhi
502

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát đen trắng.

26

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Đức 

Huân

Nguyễn Đức Huân Bác sỹ

Số nhà 39, phố Ngô Xá, thị 

trấn Cao Thượng, huyện Tân 

Yên

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
517

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Siêu âm 

sản phụ khoa;

27

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Tâm 

Đức

Đặng Thị Hồng 

Thanh
Bác sỹ

Thôn Kim Tràng, xã Việt 

Lập, huyện Tân Yên,  Bắc 

Giang

BV đa khoa 

Kinh Bắc tỉnh 

Bắc Ninh

8
Siêu âm tổng quát; Không chọc dò dưới hướng 

dẫn của siêu âm.

28
Phòng chẩn trị  Y học 

cổ truyền Bùi Cán
Bùi Đình Quý Bác sỹ

Thôn Quất Du I, xã Phúc 

Hòa, huyện Tân Yên

BV PHCN tỉnh 

Bắc Giang
58

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

(kê đơn, bốc thuốc).

29
Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng
Phạm Thị Mây Bác sỹ

Số nhà 10, phố Ngô Xá, thị 

trấn Cao Thượng, huyện Tân 

Yên

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
67

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Cầm máu cam; Lấy dị 

vật vùng tai mũi họng trừ dị vật ở thanh quản, 

thực quản; Nội soi tai mũi họng.

30
Phòng khám  chuyên 

khoa Nhi
Ngô Văn Nga Bác sỹ

Thôn Kim Tràng, xã Việt 

Lập, huyện tân yên, Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
134 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

31

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Trường Xuân Đường

Nguyễn Đức Xuân Bác sỹ

Khu Đông, thị trấn Cao 

Thượng, huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
143

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Y học cổ 

truyền (kê đơn, bốc thuốc

32

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Thảo Minh Đường

Nguyễn Thị Bích 

Thảo
Bác sỹ

Xóm Dĩnh, xã Việt Ngọc, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
147 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

33

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Minh 

Quyên

Nguyễn Thị Minh Bác sỹ

Thôn Chung 1, xã Liên Sơn, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Tân Yên
161

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ Sản, 

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa;
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

34

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Phạm Thăng

Trần Hải Đăng Bác sỹ

Số nhà 48, phố Tiến Thắng, 

thị trấn Nhã Nam, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang;

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế
240

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

35

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Nguyễn Hữu Minh

Nguyễn Hữu Minh Bác sỹ

Thôn Đồng Trống, xã Ngọc 

Vân, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
364 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

36

Cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại nhà 

Medlatec Tân Yên – 

Công ty TNHH 

Medlatec Bắc Giang

Nguyễn Tùng Lâm Bác sỹ

Phố Hoàng Hoa Thám, thị 

trấn Cao Thượng, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
400 Lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả

37
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Ngọc Tâm

Nguyễn Thị Ngọc 

Tâm
Bác sỹ

Thôn Hậu, xã Cao Xá, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

401 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

38

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh 

Khương nga

Bs Dương Văn  

Khương
Bác sỹ Thôn Dĩnh  xã Việt Ngọc

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
171 Phòng khám KCB –Siêu âm

39

Phòng khám nội tổng 

hợp Bác Sỹ quân y  

Nguyễn Văn Hiển

Nguyễn Văn Hiển Bác sỹ
Kim Tràng,  Việt Lập, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Lan 

Q Bắc Giang
277 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

40
Phòng khám  chuyên 

khoa Nhi Tâm An
Nguyễn Thị Hoàn Bác sỹ

Thôn Trại, xã Cao Xá, huyện 

Tân Yên, Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
323 Phòng khám  chuyên khoa Nhi

41
Phòng khám đa khoa 

Trường Đăng 
Trần Quốc Sáu Bác sỹ

Số 163-165, phố Tân Quang, 

thị trấn Nhã Nam, huyện Tân 

YênYên, tỉnh Bắc Giang;

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
255

Gồm 5 chuyên khoa: Nội, Ngoại,  Y học cổ 

truyền, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm
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Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

42
Bệnh viện Đa khoa  

tư nhân Anh Quất
Nguyễn Ngọc Chiểu Bác sỹ

Bến xe khách khu Đồi Đỏ, 

thị trấn Cao Thượng, huyện 

Tân Yên

Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang
291

Gồm 12 chuyên khoa: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Xét 

nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Da liễu, Răng hàm 

mặt, Tai mũi họng, Mắt, Phục hồi chức năng, Y 

học cổ truyền

43
Bệnh viện Y học cổ 

truyền  Tâm Phúc 
Nguyễn Mạnh Thắng Bác sỹ

Phố Tân Quang TT nhã 

Namhuyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
246

Gồm 5 chuyên khoa: Nội, Ngoại,  Y học cổ 

truyền, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm

44
Bệnh viện Y học cổ 

truyền Ngọc Thiện
Nguyễn Văn Căn Bác sỹ

Tân Lập 1, xã Ngọc Thiện, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang;

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
1

Gồm 11 chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ sản, Nhi, 

Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Da liễu, Y 

học cổ truyền, Phục hồi chức năng, Cận lâm 

sàng

45
Bệnh viện Đa khoa 

Phúc Thượng
Hướng Xuân Khánh Bác sỹ

KM số 05, quốc lộ 17, Xã 

Quế Nham, Tân Yên Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
188

Gồm các  chuyên khoa: Nội, Ngoại, sản, Nhi, 

Mắt, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Y học cổ 

truyền, Phục hồi chức năng, Cận lâm sang xét 

nghiệm.

46

Cơ sở dịch vụ chăm 

sóc sức khỏe tại nhà 

Medlatec Tân Yên – 

Công ty TNHH 

Medlatec Bắc Giang

Nguyễn Tùng Lâm Bác sỹ

Phố Hoàng Hoa Thám, thị 

trấn Cao Thượng, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
0400 Lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả

47

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt nha khoa Gia 

Đình thuộc Công ty 

TNHH viện nha khoa 

Quang Ánh

Vũ Hoàng Bác sỹ

Lô 23 C25, đường Hoàng 

Hoa Thám, khu đô thị An 

Huy, thị trấn Cao Thượng, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
0680

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt; 

48
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Ngọc Tâm

Nguyễn Thị Ngọc 

Tâm
Bác sỹ

Thôn Hậu, xã Cao Xá, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

0401 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

49

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Nguyễn Hữu Minh

Nguyễn Hữu Minh Bác sỹ

Thôn Đồng Trống, xã Ngọc 

Vân, huyện Tân Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Tân Yên
0364 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

VIII Thị xã Việt Yên)

1

Phòng khám chuyên 

khoa chẩn đoán hình 

ảnh

Vũ Văn Nam Bác sỹ
Tự, Bích Sơn, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

26 Chẩn đoán siêu âm doppler; Siêu âm thường.

2

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - 

KHHGĐ

Nguyễn Thị Hạnh Bác sỹ

Số nhà 525 đường Thân 

Nhân Trung, Tự, Bích Sơn, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

71

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Siêu âm sản phụ khoa; Đặt 

vòng tránh thai; Hút thai, phá thai nội khoa đối 

với thai dưới 6 tuần

3
Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh 
Nguyễn Văn Sở bác sỹ

số nhà 588, đường Thân 

Nhân Trung, Bích Động, 

Việt Yên, tỉnh bắc giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
157

chẩn đoán x.quang thông thường; không sử 

dụng thuốc cản quang tĩnh mạch tại Phòng khám 

chẩn đoán hình ảnh

4
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Quang Hòa 
Ngô Thị Huyền Y sỹ

Chùa, Đạo Ngạn, Quang 

Châu, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
158

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền ( 

dùng thuốc đông dược); Được sử dụng các 

thành phẩm thuốc y học cổ truyền do các cơ sở 

khác sản xuất đã được Bộ Y tế cấp đăng ký lưu 

hành để phục vụ cho vệc khám bệnh, chữa bệnh

5

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - kế 

hoạch hóa gia đình 

Hoàn Nghị

Thân Thị Hoàn Bác sỹ
Lai, Nghĩa Trung, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

159

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám thai, 

quản lý thai sản; Siêu âm chẩn đoán trong sản 

phụ khoa; Đặt vòng tránh thai; Hút thai, phá thai 

nội khoa đối với thai dưới 6 tuần

6
Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh 
Lê Hữu Lục Bác sỹ

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Y 

học cổ truyền 

tỉnh Bắc Giang

217
Chẩn đoán siêu âm doppler, siêu âm thường 

Không chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm.
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Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

7
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 
Phùng  Đăng Khoa Bác sỹ

Khu phố 2, Bích Động, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

248

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha.

8

Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 

Mạnh Hưng

Nguyễn Phi Mạnh Bác sỹ

Số nhà 388, đường Thân 

Nhân Trung, Bích Động, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
334

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha 

9

Phòng khám chuyên 

khoa RHM Nha khoa 

Tâm Đức

Trần Bích Nguyệt Bác sỹ
Thôn Đạo Ngạn 1, xã Quang 

Châu, huyện Việt Yên

Trung tâm Y tế 

Thành phố Bắc 

Ninh

7

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (Không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng và 

điều trị nội nha

10
Phòng khám Nội tổng 

hợp 198
Hoàng Đăng Điện Bác sỹ

Cổng trường Đại học Nông 

lâm Bắc Giang, Bích Sơn, 

Việt Yên, tỉnh  Bắc Giang

Bệnh viện 198 

Bộ Công an
0012/BG

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh chuyên 

khoa thuộc hệ Nội; Siêu âm tổng quát; Không 

chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm.

11
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Tô Huyền
Tô Thị Huyền Bác sỹ

Ngõ 509, đường Hoàng Hoa 

Thám, Bích Động, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

0013/BG
Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh chuyên 

khoa Nhi.

12

Cơ sở dịch vụ tiêm, 

thay băng, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, huyết áp

Nguyễn Văn Cúc Y sỹ
4, Việt Tiến, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
560

Thực hiện tiêm, thay băng theo đơn của bác sỹ; 

Đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp; Không truyền 

dịch, không khám bệnh, chữa bệnh và kê đơn 

thuốc

13

Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả Phạm Văn 

Thành

Phạm Văn Thành Nha công
Số nhà 458, khu II, Bích 

Động, Việt Yên

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
29 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

14
Phòng khám Nội tổng 

hợp Tuấn Huê
Đỗ Thị Huê Bác sỹ

Khu I, Nếnh, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

48

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát.

15

Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu Huyền 

Tùng 

Đinh Văn Tùng Bác sỹ

Số nhà 826, đường Thân 

Nhân Trung, Bích Sơn, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

49
Khám bệnh, chữa bệnh các bệnh về da, bệnh 

phong.

16
Phòng khám Nội tổng 

hợp 
Thân Văn Sao Bác sỹ

Bẩy, Tăng Tiến, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang 

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

50

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa.

17
Phòng khám Nội tổng 

hợp  Hưng Ngọc
Nguyễn Thành Hưng Bác sỹ

Cầu Treo, Minh Đức, Việt 

Yên

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

51

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát.

18
Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt
Vũ Quốc Huy Bác sỹ

Số nhà 465, đường Hoàng 

Hoa Thám, khu II, Bích 

Động, Việt Yên

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

52

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (Không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng, điều 

trị nội nha.

19

Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh Thức 

Trang

Chu Bá Thức Bác sỹ
Dinh, Đông Long, Quảng 

Minh, Việt Yên

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

53
Chẩn đoán Siêu âm thường; Không chọc dò 

dưới hướng dẫn của siêu âm.

20

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản - 

KHHGĐ Khanh Thủy

Trịnh Thị Thu Thủy Bác sỹ
Phố Quán Rãnh, Tự Lạn, 

Việt Yên

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

57

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Đặt vòng 

tránh thai; Hút thai đối với thai dưới 06 tuần; 

Siêu âm sản khoa.

21
Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng
Chu Văn Hoàng Bác sỹ

Số nhà 25, đường Nguyễn 

Văn Ty, khu I, Bích Động, 

Việt Yên

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
64

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Cầm máu cam; Lấy dị 

vật vùng tai mũi họng trừ dị vật ở thanh quản, 

thực quản; Nội soi tai mũi họng.
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Trình độ 
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22
Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh
Nguyễn Minh Thành Bác sỹ Bẩy, Việt Tiến, Việt Yên 

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

65
Chẩn đoán Siêu âm thường; Siêu âm Doppler; 

Không chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm.

23

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản – 

KHHGĐ Xoan Long

Hoàng Thị Xoan Bác sỹ
Tĩnh Lộc, Nghĩa Trung, Việt 

Yên

Trung tâm Y tế 

huyện Hữu 

Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn

66

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Soi cổ tử 

cung; Đốt điều trị lộ tuyến cổ tử cung; Đặt vòng 

tránh thai; Hút thai đối với thai dưới 06 tuần; 

Siêu âm sản khoa.

24
Phòng khám Nội tổng 

hợp Tâm Hà
Nguyễn Văn Tâm Bác sỹ

Bãi Bò, Như Thiết,  Hồng 

Thái, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

TTĐDTB 

huyện Lạng 

Giang

84

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh Nội 

khoa thông thường; Không làm thủ thuật chuyên 

khoa.

25

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản – 

KHHGĐ bác sỹ 

Hương

Lê Thị Thúy Hương Bác sỹ
Tăng Quang, Bích Sơn, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

85

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo;Đặt vòng 

tránh thai;Hút thai, phá thai nội khoa đối với 

thai dưới 06 tuần; Siêu âm sản khoa.

26
Phòng khám chuyên 

khoa Tai Mũi Họng
Nguyễn Trọng Long Bác sỹ

Số nhà 584, đường Thân 

Nhân Trung, khu I, Bích 

Động, Việt Yên

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

68

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về tai mũi họng; Cầm máu cam; Lấy dị 

vật vùng tai mũi họng trừ dị vật ở thanh quản, 

thực quản; Nội soi tai mũi họng.

27
Phòng khám Nội tổng 

hợp Xuyên Anh
Nguyễn Thị Anh Bác sỹ

Cầu Treo, Minh Đức, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

92

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh nội 

khoa thông thường; Không làm thủ thuật chuyên 

khoa; Siêu âm tổng quát.

28
Phòng khám Nội tổng 

hợp 
Trần Thanh Huyền Bác sỹ

Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện  Việt 

Yên

93

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh các bệnh nội 

khoa thông thường; Không làm thủ thuật chuyên 

khoa

29
Phòng khám Nội tổng 

hợp Trang Anh
Giáp Hoàng Anh Bác sỹ

Thôn My Điền 1, Hoàng 

Ninh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện 19.8 

Bộ Công an
121

Cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa thông thường, không làm thủ thuật chuyên 

khoa; Siêu âm tổng quát

30
Phòng khám Nội tổng 

hợp Lan Linh.
Võ Thị Ngọc Lan Bác sỹ

Trung, Nghĩa Trung, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

BV PHCN Bắc 

Giang
195

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa; Siêu âm tổng 

quát
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31
Phòng khám chuyên 

khoa  Nhi
Trần Thị Lan Bác sỹ

Số 08, đường Thân Nhân 

Trung, Hùng Lãm II, xã 

Hồng Thái, Việt Yên

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

127

Cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh các 

bệnh chuyên khoa Nhi, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

32
Phòng khám chuyên 

khoa  Nhi
Phạm Thị Yến Bác sỹ

Số 123, khu 2, Nếnh, Việt 

Yên, Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Ninh

135

Cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh các 

bệnh chuyên khoa Nhi, không làm thủ thuật 

chuyên khoa

33
Phòng khám Nội tổng 

hợp Bẩy Mỹ
Thân Văn Bẩy Bác sỹ

Hùng Lãm 3, Hồng Thái, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Việt 

Yên

168 Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa

34
Phòng khám chuyên 

khoa Mắt bác sỹ Hoa
Trần Thị Lệ Hoa Bác sỹ

Như Thiết, Hồng Thái, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Mắt 

Hà Nội
184 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

35

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Đức 

Phát

Ngô Thúy Hà Bác sỹ
3,  My Điền 1, Hoàng Ninh, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

185
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản; 

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa

36
Phòng khám Nội tổng 

hợp Nông Thương
Lê Văn Nông Bác sỹ

Chùa, Tăng Tiến, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang
Sở Y tế 333 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa

37

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Anh 

Vũ

Dương Ngô Thi Bác sỹ
Số nhà 65, khu 2, Nếnh, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang Bắc 

Ninh

244
Chẩn đoán siêu âm; Không chọc dò dưới hướng 

dẫn của siêu âm

38

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh bác sỹ 

Hoàng Thị Minh

Hoàng Thị Minh Bác sỹ

Số nhà 383, đường Hoàng 

Hoa Thám, khu 2, Bích 

Động, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Việt 

Yên

238
Chẩn đoán siêu âm; Không chọc dò dưới hướng 

dẫn của siêu âm

39

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh An 

Hoa

Nguyễn Văn Huy Bác sỹ
Vân Cốc 2, Vân Trung, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Ung 

Bướu tỉnh Bắc 

Giang

252
Chẩn đoán siêu âm; Không chọc dò dưới hướng 

dẫn của siêu

Page 64 of 78



Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

40

Phòng khám đa khoa 

An Bình – Công ty cổ 

phần Bệnh viện đa 

khoa quốc tế An Bình

Đào Minh Sơn Bác sỹ

Lô 304-305, KDC số 06,  

Hồng Thái, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Sở Y tế 345

Gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ sản, 

Nhi, Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, 

Da liễu, Y học cổ truyền, Chẩn đoán hình ảnh, 

Xét nghiệm.

41

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản bác sỹ 

Hiên

Phùng Thị Hiên Bác sỹ

Số nhà 192, đường Sen Hồ, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
339 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

42
Phòng khám nội tổng 

hợp Đại Lâm
Đỗ Quốc Anh Bác sỹ

Tổ dân phố Ninh Khánh, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

Khu công 

nghiệp

338 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

43

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Hiếu Nghĩa

Tạ Thành Trung Bác sỹ
Tam Tầng, Quang Châu, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
341

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

44

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Đức 

Phát 2

Hứa Thị Nhi Bác sỹ
Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

356 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

45

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt

Trần Quốc Tuấn Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 2, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
357

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

46

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Quang 

Châu

Nguyễn Văn Đức Bác sỹ
Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
353 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

47

Phòng khám Nội tổng 

hợp S.A.R.A Đạo 

Ngạn

Nguyễn Thị Tuyến Bác sỹ
Đạo Ngạn 2, Quang Châu, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
348 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

48

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Hiệp Nhất

Nguyễn Thị Sáu Bác sỹ
Đạo Ngạn 2, Quang Châu, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
349 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

49

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Phúc 

Gia

Nguyễn Thị Thu 

Trang
Bác sỹ

Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
376 Chẩn đoán Siêu âm
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50

Phòng khám chuyên 

khoa Ung bướu Phúc 

Gia

Nguyễn Việt Tiến Bác sỹ
Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
377 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ung Bướu

51

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Đức 

Hạnh

Nguyễn Trung Thành Bác sỹ
Vân Cốc 3, Vân Trung, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
375 Chẩn đoán Siêu âm

52

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Minh 

Tuyên

Nguyễn Trung 

Phương
Bác sỹ

Đình Cả, Quảng Minh, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

CDC Bắc 

Giang
381 Chẩn đoán siêu âm

53

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Quang 

Vũ

Trần Quang Vũ Bác sỹ
Tổ dân phố 2, Bích Động, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Trung tâm Y tế 

huyện Việt 

Yên

366
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

54
Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Tâm Đức
Hoàng Văn Sơn Bác sỹ

7, Việt Tiến, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
367 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

55
Phòng khám đa khoa 

Hưng Bắc
Nguyễn Thị Tuyết Bác sỹ

Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
Sở Y tế 398

Gồm các chuyên khoa: Nội, Nhi, Ngoại, Phụ 

sản, Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, 

Da liễu, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm. 

56
Phòng khám Nội tổng 

hợp Minh Quang
Trần Thị Hiền Bác sỹ

Kép, Việt Tiến, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

352 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

57 Phòng xét nghiệm
Nguyễn Thị Thu 

Thanh
Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
404 Xét nghiệm sinh hóa, huyết học.

58
Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản
Nguyễn Thị Liên Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
405 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

59

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Hoàng 

Mai

Trần Đại Nghĩa Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
406 Chẩn đoán siêu âm
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60
Phòng khám Nội tổng 

hợp
Nguyễn Đình Điểu Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
403 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

61
PK chẩn đoán hình 

ảnh Trung Đồng

Nguyễn Thị Nguyệt 

Ánh
Bác sỹ 

Trung Đồng, Vân Trung, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
274

Chẩn đoán siêu âm không chọc dò dưới hướng 

dẫn của Siêu âm

62
PK chẩn đoán hình 

ảnh Kinh Bắc
Chu Bá Linh Bác sỹ 

4, Vân Trung, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
333

Khám nội, ngoài RHM, chẩn đoán hình ảnh, xét 

nghiệm

63

PK chuyên khoa phụ 

sản 

Tăng Tiến

Dương Thị Hằng Bác sỹ
Chùa, Tăng Tiến, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
409 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản

64

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Tăng 

Tiến

Dương Thị Hằng Bác sỹ

Lô 16, C02, KDC Dịch vụ 

Chùa, Tăng Tiến, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

0409 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

65

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Đức 

Phát 2

Hứa Thị Nhi Bác sỹ
Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

0356 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

66

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt nha khoa Dr 

Nguyễn & Cộng sự.

Vũ Hồng Phú Bác sỹ

Số nhà 472, Tổ dân phố 2, 

Bích Động, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0687

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt.

67

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi An Khang. Hoàng Văn Tuân Bác sỹ
7, Việt Tiến, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0695

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

68
Phòng khám Nội tổng 

hợp
Nguyễn Đình Điểu Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0403 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
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69

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi bác sỹ 

Trung.
Thân Quang Trung Bác sỹ

Bãi Bò, Như Thiết, Hồng 

Thái, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0683

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

70

Phòng khám chuyên 

khoa Da liễu Thủy 

Thạch.
Lê Ngọc Thạch Bác sỹ

Tổ dân phố My Điền 1,2,3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0684

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu.

71

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi Minh Đức. Hoàng Văn Thưởng Bác sỹ
Đài Sơn, Minh Đức, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0690

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

72
Phòng khám Nội tổng 

hợp Minh Quang
Trần Thị Hiền Bác sỹ

Kép, Việt Tiến, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0352 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

73 Phòng xét nghiệm
Nguyễn Thị Thu 

Thanh
Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0404 Xét nghiệm sinh hóa, huyết học.

74
Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản
Nguyễn Thị Liên Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0405 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

75

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Hoàng 

Mai

Trần Đại Nghĩa Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0406 Chẩn đoán siêu âm

76
Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Tâm Đức
Hoàng Văn Sơn Bác sỹ

7, Việt Tiến, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0367 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

77
Phòng khám đa khoa 

Hưng Bắc
Nguyễn Thị Tuyết Bác sỹ

Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang
Sở Y tế 0398

Gồm các chuyên khoa: Nội, Nhi, Ngoại, Phụ 

sản, Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, 

Da liễu, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm. 
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78

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt

Trần Quốc Tuấn Bác sỹ

Tổ dân phố Hoàng Mai 2, thị 

trấn Nếnh, huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0357

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

79

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Quang 

Châu

Nguyễn Văn Đức Bác sỹ
Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0353 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

80

Phòng khám đa khoa 

An Bình – Công ty cổ 

phần Bệnh viện đa 

khoa quốc tế An Bình

Đào Minh Sơn Bác sỹ

Lô 304-305, KDC số 06, 

Hồng Thái, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Sở Y tế 0345

Gồm các chuyên khoa: Nội, Ngoại, Phụ sản, 

Nhi, Mắt, Răng - Hàm - Mặt, Tai - Mũi - Họng, 

Da liễu, Y học cổ truyền, Chẩn đoán hình ảnh, 

Xét nghiệm.

81

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản bác sỹ 

Hiên

Phùng Thị Hiên Bác sỹ

Số nhà 192, đường Sen Hồ, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0339 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

82

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Minh 

Tuyên

Nguyễn Trung 

Phương
Bác sỹ

Đình Cả, Quảng Minh, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

CDC Bắc 

Giang
0381 Chẩn đoán siêu âm

83

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt nha khoa Quang 

Vũ

Trần Quang Vũ Bác sỹ
Tổ dân phố 2, Bích Động, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Trung tâm Y tế 

Việt Yên
0366

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

84

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Trọng Quyên
Thân Thị Quyên Bác sỹ

Thửa đất số 43, thôn Khả Lý 

Hạ, xã Quảng Minh, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0662

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

85

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản bác sỹ 

Tuấn.
Thân Ngọc Tuấn Bác sỹ

7, Tăng Tiến, huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0667

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản; 

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa.
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86

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Phúc 

Gia

Nguyễn Thị Thu 

Trang
Bác sỹ

Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0376 Chẩn đoán Siêu âm

87

Phòng khám chuyên 

khoa Ung bướu Phúc 

Gia

Nguyễn Việt Tiến Bác sỹ
Núi Hiểu, Quang Châu, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0377 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ung Bướu

88
Phòng khám nội tổng 

hợp Đại Lâm
Đỗ Quốc Anh Bác sỹ

Tổ dân phố Ninh Khánh, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

Khu công 

nghiệp

0338 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

89

Phòng khám Nội tổng 

hợp S.A.R.A Đạo 

Ngạn

Nguyễn Thị Tuyến Bác sỹ
Đạo Ngạn 2, Quang Châu, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0348 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

90

Phòng khám nội tổng 

hợp BS Cừ Nguyễn Văn Cừ Bác sỹ
Cầu, Tự Lạn, Việt Yên, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0663

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

91

Phòng khám nội tổng 

hợp bác sỹ Hoa Giáp Thị Hoa Bác sỹ

Thửa đất số 606, Tờ bản đồ 

số 5, Trung Xuân, Nghĩa 

Trung, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

BV PHCN Bắc 

Giang
0694

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

92

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt viện nha khoa 

quốc tế 4.0 thuộc 

Công ty TNHH Bệnh 

viện Giáp Kiệt

Cung Thị Vân Bác sỹ

Khu dân cư Nguyễn Thế 

Nho, Bích Động, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang.

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0664

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt; Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn do Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

93

Phòng khám chuyên 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt Minh Hà
Nguyễn Thị Thu Hà Bác sỹ

Số nhà 174, đường Thân 

Nhân Trung, tổ dân phố Dục 

Quang, Bích Động, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0697

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt.
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94

Phòng khám chuyên 

khoa Răng - Hàm - 

Mặt nha khoa Phạm 

Đảm thuộc Công ty 

TNHH nha khoa 

Phạm Đảm

Cao Ngọc Hân Bác sỹ

Khu 2, Tổ dân phố Nếnh, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế thị 

xã Việt Yên
0696

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt.

95

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản An 

Nhiên

Giáp Thị Quyên Bác sỹ

Tổ dân phố My Điền 1,2,3, 

Nếnh, Việt Yên, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

Tân Yên
704

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

96

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Hiệp Nhất

Nguyễn Thị Sáu Bác sỹ
Đạo Ngạn 2, Quang Châu, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0349 Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền

97

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Đức 

Hạnh

Nguyễn Trung Thành Bác sỹ
Vân Cốc 3, Vân Trung, Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0375 Chẩn đoán Siêu âm

98

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Hiếu Nghĩa

Tạ Thành Trung Bác sỹ
Tam Tầng, Quang Châu, 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
0341

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt

99
Phòng khám đa khoa 

Tâm Anh
Nguyễn Tiến Dũng Bác sỹ

Tổ dân phố My Điền 2, 

Nếnh, Việt Yên

Phòng Y tế 

Việt Yên
Phòng khám đa khoa

100

Phòng khám chuẩn 

đoán hình ảnh Minh 

Ngọc

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc
Bác sỹ

Kép, Việt Tiến, Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

Việt Yên
Chuẩn đoán siêu âm

IX Huyện Yên Dũng

1
Phòng khám chuyên 

khoa y học cổ truyền
Lê Văn Thật Y sỹ

Số nhà 156, Tiểu khu 05, thị 

trấn Nham Biền, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang;

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

96 Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

2
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Hà Ngọc Đức

Bài thuốc 

gia truyền

Thị trấn Tân Dân (nay là thị 

trấn Tân An), huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

43
Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền chuyên khoa phong thấp
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3
Phòng khám nội tổng 

hợp Nham Sơn
Nguyễn Trọng Tuấn Bác sỹ

Thôn Minh Phượng, xã 

Nham Sơn, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

50

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm các 

thủ thuật chuyên khoa; Siêu âm chẩn đoán các 

bệnh nội khoa.

4
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả
Nguyễn Thị Dung Nha công

Số nhà 140, Tiểu khu 3, thị 

trấn Neo (nay là thị trấn 

Nham Biền), huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

70 Làm răng hàm giả, tháo lắp cố định

5
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Dũng Tình
Nguyễn Xuân Dũng

Bài thuốc 

Gia truyền

Số nhà 14A Tiểu Khu 3, thị 

trấn Neo (nay là thị trấn 

Nham Biền), huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

120
Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền  điều kinh phụ nữ

6
Phòng khám  chuyên 

khoa Mắt
Hoàng Văn Hưởng Bác sỹ

Phố Quán Nắng, Thị trấn 

Tân Dân (nay là thị trấn Tân 

An), huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

137
Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu về mắt

7

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Sơn Hà

Nguyễn Hữu Sơn Bác sỹ

Tiểu khu 3, thị trấn Neo (nay 

là thị trấn Nham Biền), 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

182

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha

8
Phòng khám Chẩn 

đoán hình ảnh 
Nguyễn Văn Hoạch Bác sỹ

Tổ 4, Thị trấn Tân Dân (nay 

là thị trấn Tân An), huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

220
Siêu âm tổng quát; Không chọc dò dưới hướng 

dẫn của siêu âm

9

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Hùng 

Loan

Hà Huy Hùng Bác sỹ

Phố Tân An, Thị trấn Tân 

Dân (nay là thị trấn Tân An), 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

555
Chẩn đoán siêu âm doppler; Siêu âm thường; 

Không chọc dò dưới hướng dẫn của siêu âm.
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10

Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản - 

KHHGĐ Hiền Linh

Lương Thanh Hiền Bác sỹ

số nhà 150, tiểu khu 3, thị 

trấn Neo (nay là thị trấn 

Nham Biền), huyện Yên 

Dũng, tỉnh bắc giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

500

cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; đặt thuốc âm 

đạo; siêu âm sản phụ khoa đen trắng; khám thai, 

quản lý thai sản; đặt vòng tránh thai; hút thai, 

phá thai nội khoa đối với thai dưới 6 tuần

11
Phòng khám chuyên 

khoa phụ sản Đại Anh
Hà Ngọc Đại Bác sỹ

Tổ dân phố Khôi, Thị trấn 

Tân Dân (nay là thị trấn Tân 

An), huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang

Bệnh viện Sản - 

Nhi tỉnh Bắc 

Giang

501

Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa; Khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường; Đặt thuốc 

âm đạo; Siêu âm sản phụ khoa đen trắng; Khám 

thai, quản lý thai sản.

12

Phòng khám chuyên 

khoa Ngoại Hoàng 

Dương

Nguyễn Trọng Huân Bác sỹ

Thôn Cao Đồng, xã Đồng 

Phúc, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

542

Sơ cứu, cấp cứu ban đầu về ngoại khoa; Khám 

và xử trí các vết thương thông thường; Mổ u 

nang bã đậu, u nông nhỏ; Không chích các ổ mủ 

lan tỏa lớn

13

Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt 

Nha khoa Huy Tâm

Lê Văn Huy Bác sỹ

Tổ dân phố số 5, thị trấn 

Nham Biền, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

9

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (Không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng, điều 

trị nội nha.

14

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Tình 

Tâm 

Ngô Thị Tình Bác sỹ

Tiểu khu 5, thị trấn Neo (nay 

là thị trấn Nham Biền), 

huyện Yên Dũng

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

28

Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa; Khám thai 

quản lý thai sản; Khám bệnh, chữa bệnh phụ 

khoa thông thường; Đặt thuốc âm đạo; Soi cổ tử 

cung.

15
Phòng khám Nội tổng 

hợp bác sỹ Hậu
Nguyễn Thế Hậu Bác sỹ

Thôn Bẩy, xã Cảnh Thụy, 

huyện Yên Dũng

Trung tâm Y tế  

huyện Yên 

Dũng

31

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội khoa thông 

thường; Không làm các thủ thuật chuyên khoa 

Siêu âm tổng quát
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

16
Phòng khám chuyên 

khoa Răng Hàm Mặt
Phạm Hùng Cường Bác sỹ

Tổ dân phố thôn Hương, Thị 

trấn Tân Dân (nay là thị trấn 

Tân An), huyện Yên Dũng

Bệnh viện 19.8 

Bộ Công  an
74

Khám bệnh, chữa bệnh thông thường; Cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng (Không nhổ 

răng số 8); Làm răng, hàm giả; Chữa răng, điều 

trị nội nha.

17

Phòng khám chuyên 

khoa Tai – Mũi – 

Họng Bác sỹ Ba

Nguyễn Văn Ba Bác sỹ

Số nhà 258, tiểu khu 5, thị 

trấn Neo (nay là thị trấn 

Nham Biền), huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

196
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai – Mũi 

– Họng

18

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi bác sỹ Phạm 

Thị Lưu

Phạm Thị Lưu Bác sỹ

Tiểu khu 5, thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

237 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

19
Phòng khám chuyên 

khoa Phụ Sản
Hứa Thị Nhi Bác sỹ

Thôn Giá, xã Nội Hoàng, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Lạng 

Giang

264
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản; 

Siêu âm chẩn đoán trong sản phụ khoa

20
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi
Nguyễn Văn Sang Bác sỹ

Thôn Dung, xã Hương Gián, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

267 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

21

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi bác sỹ CKI 

Lê Đình Trường

Lê Đình Trường Bác sỹ

Tổ dân phố số 3, thị trấn 

Nham Biền, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

343 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

22
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi An Tâm
Nguyễn Thị Tâm Bác sỹ

Số 113, đường Gióng, TDP 

số 05, thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

411 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

23

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Minh Tú

Đào Hữu Tiến Bác sỹ

Km số 8, thôn Liên Sơn, xã 

Tiền Phong, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố Bắc 

Giang

410
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

24
Phòng khám nội tổng 

hợp 103
Nguyễn Đăng Khoa Bác sỹ

Số nhà 189, Tiểu khu 3, Thị 

trấn Neo ( nay là thị trấn 

Nham Biền), huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

49

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa, không làm các 

thủ thuật chuyên khoa; Siêu âm chẩn đoán các 

bệnh nội khoa

25
Phòng khám Đa khoa 

Tân Dân
Tăng Quý Niên Bác sỹ

Phố Tân An, thị trấn Tân 

Dân ( nay là thị trấn Tân 

An), huyện Yên Dũng, Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

141

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa gồm 10 chuyên 

khoa (Nội, Ngoại, Phụ sản, RHM, Mắt, Da liễu, 

TMH, Xét nghiệm, Chẩn đoán hình ảnh, Y học 

cổ truyền).

26

Khám bệnh,chữa 

bệnh Đa khoa Tâm 

Đức

Bùi Văn Thắng Bác sỹ
Tổ Dân phố 4, thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên Dũng

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa thông thường sơ 

cứu, cấp cứu ban đầu

27
Khám bệnh,chữa 

bệnh răng-hàm-mặt.
Nguyễn Quang Huy Bác sỹ

Tổ dân phố 5, thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên Dũng

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

28
Phòng khám Đa khoa 

Bác sỹ Đăng Khoa
Nguyễn Đăng Khoa Bác sỹ

Tổ dân phố 4, thị trấn Nham 

Biền, huyện Yên Dũng

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

91 Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

29
Phòng khám chuẩn 

đoán hình ảnh
Hà Huy Hùng Bác sỹ

Phố Tân An, thị trấn Tân 

An, huyện Yên Dũng

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

555 Chuyên chuẩn đoán hình ảnh

30 Chuyên khoa RH-M Nguyễn Thị Nụ Bác sỹ
Tổ dân phố 3, TT Nham 

Biền, huyện Yên Dũng

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp cố định

31

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản Đại 

Anh

Hà Ngọc Đại Bác sỹ
Tổ dân phố Khôi, TT Tân 

An, huyện Yên Dũng

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

501
Cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa, khám bệnh, 

chữa bệnh phụ khoa thông thường.

32
Phòng khám Đa khoa 

Đức Giang-Hà Nội
Nguyễn Văn Tuy Bác sỹ

Thôn Cát, xã Đức Giang, 

huyện Yên Dũng

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

24292
Phòng khám bệnh, chữa bệnh nội khoa tổng 

hợp.

33

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm – 

Mặt Minh Tú

Đào Hữu Tiến Bác sỹ

Km số 8, thôn Liên Sơn, xã 

Tiền Phong, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

thành phố
0410

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng – 

Hàm – Mặt
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

34

Phòng khám chuyên 

khoa Y học cổ truyền 

Minh Quân.
Đỗ Thị Lợi Bác sỹ

Thôn Nội, xã Nội Hoàng, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

0685
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền.

35

Phòng khám chuyên 

khoa Tai - Mũi - 

Họng Phúc An

Lê Đình Đồng Bác sỹ

Thôn Xuân Phú, xã Xuân 

Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên 

Dũng

703

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng

36
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi An Tâm
Nguyễn Thị Tâm Bác sỹ

Số 113, đường Gióng, TDP 

số 05, thị trấn Nham Biền, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

0411 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

37

Phòng khám chuyên 

khoa Răng – Hàm 

–Mặt Ngọc Tới
Nguyễn Văn Tới Bác sỹ

Thôn Liên Sơn, xã Tiền 

Phong, huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên 

Dũng

0661 0661Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

– Hàm – Mặt

38

Phòng khám chuyên 

khoa Nhi bác sỹ CKI 

Lê Đình Trường

Lê Đình Trường Bác sỹ

Tổ dân phố số 3, thị trấn 

Nham Biền, huyện Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Giang

Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc 

Giang

0343 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

X  Yên Thế

1
Phòng khám chuyên 

khoa Nhi
Nguyễn  Văn Hồng Bác sỹ

Thôn Đồng Quán, xã Bố Hạ, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
25

Sơ cứu, khám  bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa nhi; Siêu âm nhi khoa

2
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền
Nguyễn Thị  Thật

Bài thuốc 

gia truyền

Thôn Non Sáu, xã An 

Thượng, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
99

Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia 

truyền nẵn bó gãy xương nhỏ

3

Phòng khám chẩn 

đoán hình ảnh Tuyến 

Thủy

Ngô Quang Tuyến Bác sỹ

Thôn Liên Cơ, xã Đồng 

Tâm, huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế
143

Chẩn đoán siêu âm doppler; Siêu âm thường; 

Siêu âm sản phụ khoa.

4
Phòng khám chuyên 

khoa nhi Hiền Tâm
Nguyễn Đức Hiền bác sỹ

phố Thống Nhất, thị trấn bố 

hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế
156

sơ cứu, khám  bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

chuyên khoa nhi
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

5
Phòng khám nội tổng 

hợp Phúc Lộc
Đặng Đình Lộc Bác sỹ

Phố Thống Nhất, thị trấn Bố 

Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế
189

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát, siêu âm 

doppler; Điện tim

6
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền 
Lê Nho Cầm Lương y

phố Thống Nhất, thị trấn Bố 

Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
242

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp

7
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền Ngọc Bích
Trần Ngọc Bích

Bài thuốc 

gia truyền

Số nhà 89, phố Hoàng Hoa 

Thám, thị trấn Cầu Gồ, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
243

Khám bệnh, chữa bệnh bằng bài thuốc gia  

truyền chữa phong thấp

8
Phòng khám chuyên 

khoa răng hàm mặt 
Nguyễn Xuân Nguyên Bác sỹ

phố Hòa Bình, thị trấn Bố 

Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế
257

 Khám bệnh, chữa bệnh thông thường, cấp cứu 

ban đầu các vết thương hàm mặt; Nắn sai khớp 

hàm; Chữa các bệnh viêm quanh răng; Chích, 

rạch áp xe, lấy cao răng, nhổ răng; Làm răng, 

hàm giả; Chữa răng và điều trị nội nha 

9
Phòng chẩn trị y học 

cổ truyền 
Trần Nhật Lãng Lương y

Số nhà 30, phố Cả Trọng, thị 

trấn Cầu Gồ, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
258

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp (chỉ dùng thuốc đông 

dược)

10
Cơ sở dịch vụ làm 

răng giả
Trần Đức Thành Nha công

Phố Thống Nhất, thị trấn Bố 

Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
30 Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định

11
Phòng chẩn trị Y học 

cổ truyền tư nhân
Nông Văn Đức Lương y

Số nhà 33, phố Cả Trọng, thị 

trấn Cầu Gồ, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
44

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền 

chuyên khoa phong thấp (kê đơn, bốc thuốc).

12
Phòng khám Nội tổng 

hợp Thủy Thành
Trịnh Bá Thành Bác sỹ

Bản Mỏ Trạng, xã Tam 

Tiến, huyện Yên Thế

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
25

Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh 

nội khoa thông thường; không làm các thủ thuật 

chuyên khoa; Siêu âm tổng quát.

13

Phòng khám chuyên 

khoa chuyên khoa 

Phụ sản

Hoàng Thu Thắng Bác sỹ

Tổ dân phố Đồng Quán, thị 

trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang

PKĐK Anh 

Quất
214 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
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Stt Tên cơ sở Họ và tên chủ cơ sở
Trình độ 

chuyên môn
Địa điểm hành nghề Đơn vị quản lý

Số giấy phép 

hành nghề 

khám bệnh, 

chữa bệnh

Phạm vi hành nghề

14
Phòng khám nội tổng 

hợp Huy Hoàng
Hoàng Ngọc Huy Bác sỹ

Bản Làng Dưới, xã Xuân 

Lương, huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế  

huyệnYên Thế
362 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

15
Phòng khám đa khoa 

Trí Đức 108
Lê Thái Bình Dương Bác sỹ

Tổ dân phố Cả Trọng, thị 

trấn Phồn Xương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Sở Y tế 407
Gồm các chuyên khoa Nội, Nhi, Chẩn đoán hình 

ảnh, Xét nghiệm

16

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản bác sỹ 

Khuê

Vi Thị Khuê Bác sỹ

Phố Hoàng Hoa Thám, thị 

trấn Phồn Xương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế 
394 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

17

Phòng khám nội tổng 

hợp Hồng Kỳ Nguyễn Minh Tuấn Bác sỹ

Bản Đền Hồng, xã Hồng Kỳ, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 

Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế 
0669

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

18
Phòng khám đa khoa 

Trí Đức 108
Lê Thái Bình Dương Bác sỹ

Tổ dân phố Cả Trọng, thị 

trấn Phồn Xương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Sở Y tế 0407
Gồm các chuyên khoa Nội, Nhi, Chẩn đoán hình 

ảnh, Xét nghiệm

19
Phòng khám nội tổng 

hợp Huy Hoàng
Hoàng Ngọc Huy Bác sỹ

Bản Làng Dưới, xã Xuân 

Lương, huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang

Phòng Y tế 

huyện Yên Thế
0362 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

20

Phòng khám chuyên 

khoa Phụ sản bác sỹ 

Khuê

Vi Thị Khuê Bác sỹ

Phố Hoàng Hoa Thám, thị 

trấn Phồn Xương, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế 
0394 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản
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